
 

 

TỔNG CÔNG TY  

HÀNG KHÔNG VIỆT NAM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  Hà Nội, ngày       tháng        năm         

 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
 

Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. 

 

1. Thông tin chung. 

- Tên công ty: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 

- Mã chứng khoán: HVN 

- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội 

- Điện thoại: 024 38732 732 - Fax: 024 38720 429 

- Người thực hiện công bố thông tin: Kim Thị Thu Huyền – NPTQT-Thư ký Tổng 

công ty 

- Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội  

- Điện thoại: 024 38 732 732  

- Loại thông tin công bố:   24 giờ   72 giờ 

       định kỳ  bất thường         theo yêu cầu 

 

2. Nội dung thông tin công bố: 

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng công ty 

hàng không Việt Nam. 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày    

26/7/2024 tại đường dẫn https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/about-us/investor-

relations/  (chuyên mục Quan hệ cổ đông). 

 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TGĐ (để b/c); 

- VP, TT, KTNB; 

- Lưu: VT, VP (thunkim) 

 

TUQ.NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ-  

THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY 

 

 

 

 

 

Kim Thị Thu Huyền 

  

  

https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/about-us/investor-relations/
https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/about-us/investor-relations/
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TỔNG CÔNG TY  

HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       Hà Nội, ngày       tháng       năm        

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP  

(6 tháng đầu năm 2024) 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

 

-Tên công ty đại chúng:TỔNG CÔNG TY HÀNG HÔNG VIỆT NAM-CTCP  

- Tên tiếng Anh: Vietnam Airlines JSC 

- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn, P.Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 

- Điện thoại: 024 38 732 732  Fax: 024 38 722 375   

- Email: nhadautu@vietnamairlines.com 

- Đăng ký kinh doanh: 0100107518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 30/6/2010, thay đổi lần thứ 9 ngày 12/01/2022. 

- Vốn điều lệ: 22.143.941.740.000 VND  

- Mã chứng khoán: HVN 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

và Tổng Giám đốc. 

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 

16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán, Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (TCT/ VNA) báo cáo như 

sau:  

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

TCT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 

21/06/2024 và ban hành Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ (Chi tiết tại Phụ lục kèm 

theo). 

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và các cuộc họp 

HĐQT 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc miễn nhiệm 

thành viên Hội đồng quản trị TCT đối với ông Hiroyuki Kometani và bầu ông 

Daisuke Suzuki làm thành viên Hội đồng quản trị TCT với nhiệm kỳ 05 năm kể từ 

ngày 21/6/2024. 

 

mailto:nhadautu@vietnamairlines.com
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- Nhân sự trong Hội đồng quản trị TCT đến ngày 30/06/2024: 

 

STT 
Thành viên 

HĐQT 
Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là 

thành viên 

HĐQT 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

họp 

Lý do 

không 

tham 

dự họp 

1 Đặng Ngọc Hòa CT HĐQT 10/8/2020 06/06 100%  

2 Lê Hồng Hà 
TV HĐQT 

kiêm TGĐ 
10/8/2020 06/06 100% 

 

3 Tạ Mạnh Hùng TV HĐQT 01/10/2016 06/06 100%  

4 Lê Trường Giang TV HĐQT  01/01/2021 06/06 100%  

5 Đinh Việt Tùng TV HĐQT 14/12/2021 06/06 100%  

6 Trương Văn Phước 
TV HĐQT 

độc lập 
14/12/2021 05/06 83,3% 

Công 

việc 

7 Hiroyuki Kometani 
TV 

HĐQT 
28/6/2022 06/06 100% 

 

8 Daisuke Suzuki 
TV 

HĐQT 
21/6/2024 - 100% 

 

 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các yếu tố vĩ mô có nhiều diễn biến bất lợi: tình 

hình kinh tế - chính trị thế giới có diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan 

đến xung đột chính trị giữa Nga-Ukraine và Israel-Hamas. Giá nhiên liệu vẫn đang 

ở mức cao, bình quân 102,14 USD/thùng, cùng với tỷ giá VND/USD đạt mức 24.856 

VNĐ và đang trong đà tiếp tục gia tăng, tạo áp lực lớn về mặt chi phí. Đứt gãy chuỗi 

cung ứng toàn cầu khiến và vấn đề triệu hồi động cơ của Pratt &Whitney khiến giá 

thuê tàu, vật tư phụ tùng và chi phí sửa chữa bảo dưỡng tăng cao. 

Thị trường hàng không quốc tế tiếp tục xu hướng phục hồi và tăng trưởng nhưng 

sức mua tại thị trường nội địa có suy yếu. Hoạt động SXKD TCT đối mặt với một 

số khó khăn: nhu cầu thương mại và cạnh tranh ở các nhóm đường bay quốc tế (tốc 

độ tăng trưởng đường bay Châu Âu có xu hướng chậm dần lại; đường bay Úc có khả 

năng đối mặt với tình trạng dư thừa tải cung ứng; đường bay Đông Bắc Á thị trường 

hàng không chưa phục hồi hoàn toàn). Thứ hai, áp lực cạnh tranh dự kiến sẽ gia tăng 

mạnh tại thị trường nội địa trong điều kiện các hãng có thể được nhận bổ sung thêm 

tàu bay. Thứ ba, hạ tầng hàng không tại nhiều sân bay nội địa vẫn còn khó khăn, 

nhất là các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài. 

Trong bối cảnh kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã chỉ đạo, giám 

sát công tác điều hành của Ban Giám đốc thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết 
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định theo thẩm quyền, tổ chức họp định kỳ/bất thường để nghe báo cáo, đánh giá tình 

hình và chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động SXKD của TCT. Ngoài ra, HĐQT thực 

hiện vai trò giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Giám đốc thông qua việc 

tham gia các cuộc họp định kỳ của Ban Giám đốc…HĐQT cũng thực hiện giám sát 

hoạt động của từng đơn vị/lĩnh vực chuyên môn của các CQ, ĐV thông qua các báo 

cáo của hệ thống kiểm toán nội bộ, các kiểm soát viên của TCT tại các doanh nghiệp 

thành viên.  

HĐQT đánh giá công tác điều hành của Ban giám đốc như sau:  

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban giám đốc đã triển khai có hiệu quả các giải 

pháp đảm bảo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị 

trường và hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác: tiếp tục tăng 

cường các giải pháp tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. TCT 

chủ động thực hiện sát các công tác dự báo, các giải pháp để duy trì cân đối dòng 

tiền. Ngày 21/6/2024, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội và tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội 

khóa XV, Quốc hội đã thông qua việc gia hạn khoản vay tái cấp vốn cho TCT. 

TCT triển khai thuê ướt tàu bay để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của hành 

khách tăng mạnh trong giai đoạn cao điểm Tết. Bên cạnh đó, TCT chủ động xây 

dựng các phương án điều hành theo các kịch bản kế hoạch; Nâng cao năng lực quản 

trị, điều hành về sản phẩm, giá, chỗ bám sát diễn biến thị trường để tận dụng phát 

huy tối đa quy mô của TCT. Điều chỉnh tối ưu lịch bay, tăng cường khai thác khung 

giờ đêm, nâng cao hiệu suất sử dụng tàu bay. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội, mở thêm các 

đường bay mới; chuyển đổi thành công hệ thống PSS mới, nhanh chóng làm chủ và 

phát huy tốt các tính năng của hệ thống mới, hỗ trợ hiệu quả công tác bán. 

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định 

chỉ đạo của HĐQT, thực hiện quản lý điều hành hoạt động SXKD sát sao, cẩn trọng 

với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực 

quản trị chuyên nghiệp, hiện đại để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được 

giao vì lợi ích hợp pháp, tối đa của TCT và các cổ đông.  

Hàng tháng, Tổng Giám đốc có báo cáo định kỳ về kết quả SXKD của TCT tại 

các phiên họp HĐQT. Hàng quý, Tổng giám đốc đều báo cáo HĐQT kết quả triển 

khai thực hiện Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.  

Ban giám đốc đã thực hiện báo cáo đầy đủ theo quy định trong quá trình triển 

khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT khi phát sinh 

các vấn đề vượt thẩm quyền quyết định của TGĐ. Ban giám đốc cũng đã tổ chức 

làm việc thường xuyên với các CQ, ĐV để rà soát, giải quyết kịp thời các khó khăn, 

vướng mắc trong hoạt động SXKD và có những điều hành linh hoạt, kịp thời, phù 

hợp với từng thời điểm của quá trình hoạt động SXKD của TCT. 

Tổng Giám đốc cũng đồng thời là thành viên HĐQT, vì vậy việc thông tin giữa 

Ban Giám đốc và HĐQT rất chặt chẽ và thường xuyên. Theo đó, công tác giám sát 

kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc cũng được diễn ra liên tục, đảm 

bảo việc hỗ trợ và định hướng kịp thời từ HĐQT. 
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3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ 

(KTNB) 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Ban KTNB đóng 

vai trò tích cực trong việc tham mưu, hỗ trợ hoạt động cho HĐQT trên các nội dung 

sau: 

- Tiểu ban nhân sự tiền lương tham mưu cho HĐQT chính sách sử dụng nguồn 

lực, đào tạo, tiền lương năm 2024; sửa đổi Quy chế tổ chức cán bộ của HĐQT phù 

hợp với quy định hiện hành, góp ý ban hành Sổ tay Văn hóa Vietnam Airlines; góp ý 

nội dung báo cáo các cơ quan Nhà nước về tổng kết thí điểm quản lý lao động tiền 

lương theo Nghị định 20; đề xuất xây dựng Nghị định mới về tiền lương.  

- Tiểu ban chiến lược đầu tư thực hiện vai trò tư vấn, tham mưu cho HĐQT các 

nội dung: 

+ Đề án cơ cấu lại TCT giai đoạn đến hết năm 2025; Chiến lược phát triển TCT 

giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến 2035; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư 

phát triển TCT giai đoạn đến hết năm 2025. 

+ Kế hoạch đầu tư của TCT và định hướng đầu tư của doanh nghiệp vốn góp. 

Công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp vốn góp. 

+ Dự án Tổ hợp công trình dịch vụ đồng bộ chuyên ngành HK của TCT tại 

Cảng HKQT Long Thành để đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ 

khai thác của VNA Group. 

+ Các dự án đầu tư thực sự cấp thiết phục vụ trực tiếp SXKD, phù hợp khả 

năng bố trí vốn. 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) đã triển khai thực 

hiện các chuyên đề KTNB theo kế hoạch KTNB năm 2024 được HĐQT phê duyệt. 

Các chuyên đề chuyên để KTNB hoàn thành trong 6 tháng đầu năm gồm: “Kiểm tra 

việc TCTHK nhận cổ phần của Qantas và các nghĩa vụ tài chính trước thời điểm 

Qantas đầu tư còn tồn đọng tại Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines (PA)”, 

“Kiểm tra việc TCTHK chuyển nhượng vốn tại Hãng hàng không Cambodian 

Angkor Air (K6)”. Ban KTNB cũng đã hoàn thiện quy chế giám sát tài chính (GSTC) 

của TCT. Đồng thời, Ban KTNB cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu 

của HĐQT và Ban Kiểm soát như: soát xét các Tờ trình HĐQT; tổng hợp báo cáo, 

đánh giá hoạt động của KSV định kỳ hàng tháng/quý; hỗ trợ Ban Kiểm soát thực 

hiện thẩm định BCTC, báo cáo soát xét báo cáo GSTC; theo dõi và báo cáo tình hình 

thực hiện kiến nghị của các CQNN; theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng kiểm toán 

độc lập năm 2023,2024. 

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã ban hành 82 Nghị quyết và 76 Quyết 

định (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo báo cáo). 

III. Ban Kiểm soát  

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (TV BKS) 

- Nhân sự trong Ban kiểm soát từ 1/1/2024 đến ngày 30/06/2024 
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TT 

 

Thành viên BKS 

 

Chức vụ 

 

Ngày bắt đầu 

 

Trình độ chuyên môn 

1 Bà Dương Thị Việt 

Thắm 

Trưởng BKS Chuyên trách từ 

ngày 16/12/2023 

Cử nhân ngành Kế toán 

2 Bà Lê Trúc Quỳnh Thành viên BKS Chuyên trách từ 

ngày 16/12/2023 

Thạc sỹ Kế toán và Tài 

chính 

3 Bà Nguyễn Thị Hồng 

Loan 

Thành viên BKS Kiêm nhiệm từ ngày 

14/12/2021 

Thạc sỹ Quản trị Kinh 

doanh 

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS) 

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát tổ chức 09 cuộc họp với đầy đủ 

thành viên tham dự. Các cuộc họp được lập biên bản có đầy đủ chữ ký của thành viên 

tham dự họp và được lưu trữ theo quy định. Các nội dung được thống nhất bao gồm:  

- Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và cung cấp thông tin để lập 

báo cáo quản trị năm 2023; phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát; lập kế hoạch 

hoạt động trong năm 2024; 

- Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty mẹ và Hợp nhất 06 tháng 

năm 2023 và Năm 2023; 

- Thẩm định và lập các Báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2024: BCTC riêng và hợp 

nhất, Báo cáo về kết quả kinh doanh, Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGĐ), Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban 

kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát, Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa TCT với 

người liên quan và bên liên quan; 

- Phúc đáp một số đề nghị của cổ đông lớn (UBQLV); 

- Các công việc, nhiệm vụ khác theo chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát. 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 

và cổ đông 

3.1. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT; tham gia họp 

giao ban tuần, tháng, quý, năm của Ban Giám đốc Điều hành (BĐH); đưa ra các kiến 

nghị, ý kiến đối với HĐQT, BĐH trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn; tham dự 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định; tổ chức các cuộc họp với các Ban 

chuyên môn phục vụ công tác giám sát thường xuyên. 

3.2. Giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư: 

- Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ thông 

qua, việc xây dựng và thực thi các giải pháp điều hành hoạt động SXKD. 

- Công tác quản trị về tài chính, đảm bảo dòng tiền và khả năng hoạt động liên 

tục, công tác quản trị nguồn lực của TCT; 
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- Hoạt động đầu tư tại các doanh nghiệp vốn góp (DNVG), công tác tái cơ cấu, 

chuyển nhượng vốn đầu tư tại DNVG…thông qua báo cáo của BĐH, các ban chuyên 

môn, Kiểm soát viên tại DNVG; 

- Việc thực hiện và tuân thủ Điều lệ của TCT; việc xây dựng, ban hành, tổ chức 

thực hiện theo các Quy chế, Quy định nội bộ, Nghị quyết của HĐQT, các Thông báo, 

Quyết định của TGĐ; việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận của cơ quan có thẩm quyền, 

các khuyến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Ban kiểm soát đối với 

TCT. 

- Tình hình triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Ủy ban và cơ quan có thẩm quyền trong việc triển khai thực hiện 

các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho TCT do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 

HĐQT, BĐH, các cơ quan, đơn vị trực thuộc TCT, kiểm soát viên tại các DNVG 

đã cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình về công tác điều hành và hoạt động SXKD 

của TCT cho Ban KS. Tại các cuộc họp, HĐQT và BĐH đã ghi nhận kiến nghị của 

Ban kiểm soát.  

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, BĐH được thực hiện 

phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của TCT; được điều hành 

trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của TCT, các cổ đông và người lao động theo 

quy định.  

 IV. Ban điều hành 

STT Thành viên Ban 

điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ  

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm 

thành viên Ban 

điều hành 

1 Lê Hồng Hà 20/02/1972 Cử nhân kinh tế, Cử 

nhân Luật 

10/8/2020 

2 Trịnh Hồng Quang 25/08/1963 Th.s Quản trị kinh 

doanh 

01/10/2008 

3 Nguyễn Chiến Thắng 20/04/1972 Th.s Kỹ thuật HK 15/04/2021 

4 Tô Ngọc Giang 06/10/1970 Th.s Khoa học/Phi 

công 15/04/2021 

5 Đinh Văn Tuấn 10/09/1970 Th.s Kinh tế phát triển 15/04/2021 

6 Lê Đức Cảnh 5/6/1972 Thạc sỹ 01/05/2022 

7 Nguyễn Thế Bảo 14/1/1973 Thạc sỹ 01/05/2022 

8 Đặng Anh Tuấn 05/11/1973 Thạc sỹ 01/07/2023 

 

 

 



7 

 

V. Kế toán trưởng 

- HĐQT TCT đã ban hành Quyết định HĐQT số 128/NQ-HĐQT/TCTHK về 

việc ông Trần Thanh Hiền-Kế toán trưởng Tổng công ty Hàng không Việt Nam -

CTCP nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2024. TCT đã 

ban hành Quyết định số 628/QĐ-TCTHK-TCNL ngày 26/4/2024 về việc giao nhiệm 

vụ phụ trách kế toán của TCT cho ông Trần Văn Hữu, phó Trưởng ban Tài chính -

Kế toán. Hiện nay, TCT vẫn đang trong quá trình triển khai thủ tục kiện toàn chức 

danh Kế toán trưởng TCT. 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Nhằm mục tiêu tuyệt đối giữ vững an toàn bay và phát triển bền vững TCT, 

TCT xác định yêu cầu liên tục tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức, tập huấn cho cấp 

lãnh đạo là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý 

là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Với mục tiêu và nhiệm vụ nêu trên, trong 6 tháng 

đầu năm 2024, TCT đã triển khai đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý với kết quả đạt 

được như sau: 

- Triển khai 2 lớp Phát triển năng lực lãnh đạo 4.0 cho 56 cán bộ cấp ban và 

quy hoạch tương đương với thời lượng 2 ngày/lớp, nhằm nâng cao kỹ năng, kiến 

thức và tư duy chiến lược cho các cán bộ; 

- Triển khai chuỗi chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý rủi ro: cân 

đối chính sách giữa an toàn và chất lượng dịch vụ (7 cán bộ); Quản lý rủi ro an toàn 

liên quan yếu tố con người thông qua HSE (5 cán bộ); Ứng dụng AI thúc đẩy truyền 

thông an toàn (3 cán bộ); Văn hóa an toàn linh hoạt thúc đẩy an toàn khai thác (6 

cán bộ); 

- Cử 1 cán bộ tham gia chương trình đào tạo dành cho cán bộ lãnh đạo đơn vị 

do UBQLV tổ chức tại Pháp; 

- Cử 6 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh: đối 

tượng 1 (1 đồng chí), đối tượng 2 (4 đồng chí), đối tượng 3 (1 đồng chí); 

Ban lãnh đạo TCT và cán bộ quản lý các cấp tham dự nhiều hội nghị, hội thảo 

với diễn giả là các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực hàng không, các đơn vị tư vấn, 

đối tác chiến lược trong và ngoài nước để triển khai các dự án, hoạt động về chiến 

lược mạng bay/đội bay, phương pháp dự báo thị trường, phương án mở rộng khai 

thác và mở rộng hợp tác thị trường, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, nâng cao văn 

hóa an toàn và triển khai công tác chuyển đổi số. 

VII. Danh sách về người có liên quan của TCT và giao dịch của người có 

liên quan của TCT với TCT trong 6 tháng đầu năm 2024  

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

2. Giao dịch giữa TCT với người có liên quan của TCT; hoặc giữa TCT 

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

- Không 

3. Giao dịch giữa người nội bộ của TCT, người có liên quan của người nội 

bộ với công ty con, công ty do TCT nắm quyền kiểm soát 
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- Không. 

4. Giao dịch giữa TCT và các đối tượng khác 

- Không 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người 

nội bộ TCT trong 6 tháng đầu năm 2024 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của 

TCT 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác 

- Không có. 

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị công ty trong 6 tháng đầu năm 2024 

của Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT; 

- TGĐ;  

- Các P.TGĐ, BKS; 

- NPTQT-Thư ký TCT; 

- VP, TCKT, KTNB, TCNL, TT; 

- Lưu VT, VP. 

     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

                               Đặng Ngọc Hòa 

 



STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 02/NQ-ĐHĐCĐ 21/06/2024
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 

TCT

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ TCT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 của TCT)

1



STT Số văn bản Ngày văn bản Trích yếu

1
26/NQ-

HĐQT/TCTHK
08/01/2024

Phê duyệt nội dung nghiên cứu khả thi cho Đề án thuê trọn gói dịch vụ 

cung cấp hệ thống "Xây dựng kế hoạch và tối ưu hóa mạng bay, đội bay, 

lịch bay ngắn hạn, trung hạn & dài hạn -Network Planning Package 

(NPP)"

2
29/NQ-

HĐQT/TCTHK
08/01/2024

Nguyên tắc xác định giá dịch vụ cho chuyển giao nhiệm vụ OC và cho 

các dịch vụ phát sinh

3
48/NQ-

HĐQT/TCTHK
15/01/2024 Cập nhật các nội dung phát sinh bất thường tại APLACO

4
49/NQ-

HĐQT/TCTHK
15/01/2024 Hủy KQLC đối tác cho thuê 02 tàu A320 NEO giao 2024

5
87/NQ-

HĐQT/TCTHK
19/01/2024	

Các nội dung chuẩn bị để tham gia ĐHĐCĐ Hãng hàng không 

Cambodia Angkor Air (K6) ngày 22/1/2024

6
90/NQ-

HĐQT/TCTHK
22/01/2024

Đánh giá, xếp loại Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của TCT năm 

2023

7
98/NQ-

HĐQT/TCTHK
23/01/2024

Thẩm quyền phê duyệt Hợp đồng thuê có tổ bay 04 tàu bay A320 của 

TCTHK

8
112/NQ-

HĐQT/TCTHK
26/01/2024 Rà soát, sửa đổi Hợp đồng Hợp tác kinh doanh TCS-VNA

9
113/NQ-

HĐQT/TCTHK
26/01/2024	

Các nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần 

SABREViệt Nam (SABREVN)

10
128/NQ-

HĐQT/TCTHK
30/01/2024

Nghỉ hưu của ông Trần Thanh Hiền, Kế toán trưởng TCT kiêm Trưởng 

ban Tài chính-Kế toán

11
130/NQ-

HĐQT/TCTHK
30/01/2024	 Kết quả đàm phán với CAE về Hợp đồng hợp tác khai thác SIM

12
132/NQ-

HĐQT/TCTHK
31/01/2024	

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Tổng công ty Hàng 

không Việt Nam

13
136/NQ-TCTHK-

HĐQT
31/01/2024

Kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn 2023-2027 của Công ty TNHH MTV 

nhiên liệu Hàng không (SKYPEC)

14
173/NQ-

HĐQT/TCTHK
06/02/2024 Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Hangar số 3 tại CHKQT Nội Bài

15
07/NQ-

HĐQT/TCTHK
06/02/2024 Bản sửa đổi số 2 của của Hợp đồng liên doanh thành lập K6

16
10/NQ-

HĐQT/TCTHK
07/02/2024

Cập nhật tình hình triển khai dự án "Tổ hợp công trình dịch vụ đồng bộ 

chuyên ngành hàng không của TCTHK tại Cảng HKQT Long Thành"

17
206/NQ-

HĐQT/TCTHK
23/02/2024 Kết quả nghiên cứu và đề xuất lộ trình tái định vị thương hiệu VNA

18
220/NQ-

HĐQT/TCTHK
26/02/2024

Các nội dung họp ĐHĐCĐ của Công ty CP hàng không PacificAirlines 

(PA)

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 của TCT)

Danh mục Nghị quyết HĐQT ban hành 6 tháng đầu năm 2024



STT Số văn bản Ngày văn bản Trích yếu

19
264/NQ-TCTHK-

HĐQT
01/03/2024	 Chuyển nhượng vốn của VNA tại Skypec

20
269/NQ-

HĐQT/TCTHK
02/03/2024	

Hủy Dự án đầu tư hệ thống màn hình hiển thị thông tin điều hành bay 

của Trung tâm điều hành khai thác (TTĐHKT)

21
298/NQ-TCTHK-

HĐQT
09/03/2024 Về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT trong Quý IV/2023

22
300/NQ-

HĐQT/TCTHK
11/03/2024

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng1-2năm 2024 và 

kết quả khai thác cao điểm Tết Giáp Thìn của TCT Hàng không Việt 

Nam

23
319/NQ-

HĐQT/TCTHK
15/03/2024 Phương án phát triển mạng bay tới châu Âu

24
347/NQ-

HĐQT/TCTHK
21/03/2024 Công tác cán bộ

25
348/NQ- 

HĐQT/TCTHK
21/03/2024 Công tác cán bộ

26
365/NQ-

HĐQT/TCTHK
22/03/2024

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

27
378/NQ-

HĐQT/TCTHK
26/03/2024 Kế hoạch khai thác đội tàu bay thân hẹp cỡ nhỏ

28
392/NQ-TCTHK-

HĐQT
28/03/2024 Bổ sung thành viên độc lập HĐQT

29
410/NQ-

HĐQT/TCTHK
29/03/2024

Tổ chức họp HĐTV/ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại các DNVG của 

TCT

30
411A/NQ-

HĐQT/TCTHK
31/03/2024

Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, tình hình sử dụng Quỹ 

khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty 

mẹ TCTHK

31
431/NQ-

HĐQT/TCTHK
03/04/2024 Phương án điều chỉnh thuê tư vấn xác định giá trị DN TCS

32
433/NQ-

HĐQT/TCTHK
03/04/2024 Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ VACS

33
435/NQ-

HĐQT/TCTHK
03/04/2024 Hoạt động của Tổ Giám sát tài chính đặc biệt PA và K6

34
439/NQ-

HĐQT/TCTHK
03/04/2024

thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng 

công ty Hàng không Việt Nam

35
485/NQ-

HĐQT/TCTHK
12/04/2024 Konoike thay đổi nhân sự tham gia HĐTV tại VINAKO

36
486/NQ-

HĐQT/TCTHK
12/04/2024 Đánh giá Người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT năm 2022

37
497/NQ-

HĐQT/TCTHK
16/04/2024

Kết quả lựa chọn Nhà cung cấp gói dịch vụ sửa chữa động cơ GEnx cho 

đội bay B787 thuê của AIRLEASE giai đoạn 2024-2027

38
498/NQ-

HĐQT/TCTHK
16/04/2024 Ban hành Quy chế về công tác Văn thư lưu trữ của TCTHK

39
523/NQ-

HĐQT/TCTHK
22/04/2024

Các nội dung của phiên họp HĐTV thường niên năm 2024 của Công ty 

TNHH Giao nhận hàng hóa VINAKO (VINAKO)



STT Số văn bản Ngày văn bản Trích yếu

40
534/NQ-TCTHK-

HĐQT
23/04/2024

Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK 

Hàng không (AIRIMEX)

41
540/NQ-

HĐQT/TCTHK
23/04/2024

Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP suất 

ăn hàng không Nội Bài (NCS)

42
551/NQ-

HĐQT/TCTHK
24/04/2024 Bổ sung nhân sự Tổ triển khai tái cơ cấu PA

43
562/NQ-

HĐQT/TCTHK
26/04/2024 Phê duyệt HĐ cho K6 thuê ướt 02 tàu bay ATR72 của TCT

44
565/NQ-

HĐQT/TCTHK
26/04/2024

Thành lập Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư 

cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TCTHK

45
567/NQ-

HĐQT/TCTHK
26/04/2024

Báo cáo các nội dung họp HĐQT lần 1 năm 2024 Hãng hàng không 

Cambodia Angkor Air (K6)

46
568/NQ-

HĐQT/TCTHK
26/04/2024 Bố trí cán bộ làm NĐD, tham gia HĐQT/HĐTV, BKS DNVG

47
574/NQ-

HĐQT/TCTHK
27/04/2024

Phương án khai thác tàu bay ATR72-500 giai đoạn đến hết 2025 và Kế 

hoạch sửa chữa động cơ cho đội tàu ATR72

48
575/NQ-

HĐQT/TCTHK
27/04/2024 Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng PTVT trọn gói cho đội bay B787

49
576/NQ-

HĐQT/TCTHK
27/04/2024

Về việc hủy Dự án đầu tư hệ thống màn hình hiển thị thông tin điều 

hành bay của Trung tâm điều hành khai thác

50
598/NQ-

HĐQT/TCTHK
04/05/2024 Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và cán bộ của HĐQT

51
616/NQ-

HĐQT/TCTHK
08/05/2024 Lãi suất trả chậm của các HĐ thuê tàu A321 với VALC

52
632/NQ-

HĐQT/TCTHK
10/05/2024

Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 

SABRE Việt Nam (SABREVN)

53
646/NQ-

HĐQT/TCTHK
13/05/2024 Nghỉ hưu của ông Nguyễn Thanh Đông

54
648/NQ-

HĐQT/TCTHK
13/05/2024

Kiện toàn, thay thế nhân sự một số Tổ, Hội đồng của ông Trần Thanh 

Hiền

55
649/NQ-

HĐQT/TCTHK
13/05/2024

Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Cung 

ứng và XNK lao động hàng không (ALSIMEXCO)

56
669/NQ-

HĐQT/TCTHK
16/05/2024 Đánh giá Người đại diện vốn nhà nước tại TCT năm 2023

57
673/NQ-

HĐQT/TCTHK
17/05/2024

Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của các Công ty 

TNHH MTV của TCT

58
674/NQ-

HĐQT/TCTHK
17/05/2024 Thuê 01 động cơ dự phòng Genx cho đội bay B787

59
679/NQ-TCTHK-

HĐQT
17/05/2024

Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 

Tin học -Viễn thông Hàng không (AITS)

60
70/NQ-

HĐQT/TCTHK
17/05/2024 Báo cáo cập nhật triển khai dự án tại Cảng HKQT Long Thành



STT Số văn bản Ngày văn bản Trích yếu

61
690/NQ-

HĐQT/TCTHK
21/05/2024

Kế hoạch cân đối và các giải pháp điều hành dòng tiền năm 2024 của 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

62
702/NQ-

HĐQT/TCTHK
24/05/2024 Xử lý tranh chấp với ACG

63
704/NQ-

HĐQT/TCTHK
24/05/2024

Thay đổi, điều chỉnh nhân sự, sửa đổi Điều lệ của TECS và Hợp đồng 

liên doanh số 01/HĐLD/A41-HKVN

64
708/NQ-

HĐQT/TCTHK
27/05/2024

Chủ trương chuyển nhượng vốn của TCTHK tại Công ty cổ phần dịch 

vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS)

65
713/NQ-

HĐQT/TCTHK
27/05/2024

Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp trưởng CQ, ĐV; TGĐ 

công ty MTV giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

66
724/NQ-

HĐQT/TCTHK
28/05/2024 Phương án duy trì hoạt động của Pacific Airlines

67
727/NQ-

HĐQT/TCTHK
29/05/2024

Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 

Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS)

68
728/NQ-

HĐQT/TCTHK
29/05/2024 Tình hình thực hiện NQ HĐQT trong quý I năm 2024

69
731/NQ-

HĐQT/TCTHK
30/05/2024 Kế hoạch quỹ tiền lương, chính sách tiền lương năm 2024

70
759/NQ-

HĐQT/TCTHK
05/06/2024

Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch 

vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO)

71
795/NQ-

HĐQT/TCTHK
12/06/2024

Nghỉ hưu của cán bộ

72
24/NQ-

HĐQT/TCTHK
14/06/2024

Báo cáo cập nhật tình trạng khẩn cấp của PA gửi UBQLV

73
815/NQ-

HĐQT/TCTHK
17/6/2024

NQ: Kiện toàn Tiểu ban Chiến lược và Đầu tư

74
817/NQ-

HĐQT/TCTHK
17/06/2024

Bố trí cán bộ tại MASCO, CNNN và KSV DNVG

75
833/NQ-

HĐQT/TCTHK
19/06/2024

Kế hoạch SXKD năm 2024 của các Công ty TNHH MTV

76
841/NQ-

HĐQT/TCTHK
20/06/2024

Công tác giám sát tài chính tại PA

77
845/NQ-

HĐQT/TCTHK
20/06/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) Tổng công ty Hàng 

không Việt Nam

78
858/NQ-

HĐQT/TCTHK
22/06/2024

Kiểm tra quy trình thực hiện phân bay đối với PC, TV của Tổng công ty

79
875/NQ-

HĐQT/TCTHK
25/06/2024

Thay thế nhân sự Ban chỉ đạo tái cơ cấu TCTHK và Ban chỉ đạo chuyển 

đổi số của TCTHK

80
889./NQ-

HĐQT/TCTHK
27/06/2024

Các nội dung họp HĐTV năm 2024 của Công ty TNHH DVGNHH Tân 

Sơn Nhất (TECS)



STT Số văn bản Ngày văn bản Trích yếu

81
891/NQ-

HĐQT/TCTHK
27/06/2024

Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 

Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng (MASCO)

82
903/NQ-

HĐQT/TCTHK
28/06/2024

Cập nhật kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024, điều chỉnh chính 

sách tiền lương từ 01/7/2024



STT Số Quyết định Ngày văn bản Trích yếu

1 07/QĐ-HĐQT/TCTHK 04/01/2024 QĐ: Xếp lương chức danh đối với ông Lê Bá Tùng

2 73/QĐ-HĐQT/TCTHK 17/01/2024

QĐ: Ông Vũ Đình Thủy, Trưởng ban Tổ chức và Nhân lực thôi kiêm làm 

Người đại diện vốn tại Hãng Hàng không Cambodia Angkor Air (K6)từ 

ngày 26tháng 12 năm 2023

3 74/QĐ-HĐQT/TCTHK 17/01/2024

QĐ: Ông Tạ Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty 

Hàng không Việt Nam tiếp tục kiêm làm Người đại diện vốn tại Hãng 

Hàng không Cambodia Angkor Air (K6)

4
175/QĐ-

HĐQT/TCTHK
07/02/2024

QĐ: Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Hangar số 3 tại Cảng HKQT Nội 

Bài

5
410/QĐ-

HĐQT/TCTHK
22/03/2024

QĐ: Bổ nhiệm ông Bùi Đức Thanh kiêm giữ chức TV HĐTV Công ty 

TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam

6
411/QĐ-

HĐQT/TCTHK
22/03/2024 QĐ: Bổ nhiệm lại ông Vũ Nguyên Khôi giữ chức Trưởng ban Tiếp thị số

7
494/QĐ-

HĐQT/TCTHK
08/04/2024

QĐ: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Suất ăn Hàng không Việt Nam

8
589/QĐ-

HĐQT/TCTHK
19/04/2024 QĐ: Nâng bậc lương chức danh đối với ông Lê Đức Cảnh -PTGĐ

9
590/QĐ-

HĐQT/TCTHK
19/04/2024 QĐ: Nâng bậc lương chức danh đối với ông Nguyễn Thế Bảo - PTGĐ

10
128/QĐ-

HĐQT/TCTHK
22/04/2024 QĐ: Cán bộ nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí

11
606/QĐ-

HĐQT/TCTHK
23/04/2024

QĐ: Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của Tổng công ty 

Hàng không Việt Nam 

12
642/QĐ-

HĐQT/TCTHK
02/05/2024 QĐ: Bổ sung nhân sự Tổ triển khai tái cơ cấu PA

13
643/QĐ-

HĐQT/TCTHK.
02/05/2024

QĐ: Cử nhân sự làm Trưởng đoàn công tác của Tổng công ty tham dự hội 

chợ World Travel Catering & On Board Services 2024 tại Hamburg, 

15h ngày 02/5/2024 Hùng Trợ lý PTGĐ TH Quang yêu cầu thu hồi, Hùng 

đã báo với Thành và Linh Trợ lý

14
648/QĐ-

HĐQT/TCTHK
02/05/2024

QĐ: Bổ nhiệm lại bà Lê Thái Thủy Bình giữ chức Trưởng ban Kiểm soát 

VIAGS 

PHỤ LỤC 03

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024)

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1



STT Số Quyết định Ngày văn bản Trích yếu

15
649/QĐ-

HĐQT/TCTHK
02/05/2024

QĐ: Bổ nhiệm lại ông Phạm Việt Hưng kiêm giữ chức Thành viên HĐTV 

VAECO 

16
650/QĐ-

HĐQT/TCTHK
02/05/2024

QĐ: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trường Thi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát 

SKYPEC 

17
651/QĐ-

HĐQT/TCTHK
02/05/2024

QĐ: Bổ nhiệm lại ông Đinh Tất Thắng kiêm giữ chức Thành viên HĐTV 

VACS 

18
652/QĐ-

HĐQT/TCTHK
02/05/2024

QĐ: Bà Đỗ Thị Minh Lý thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát VACS 

19
653/QĐ-

HĐQT/TCTHK
02/05/2024

QĐ: Bổ nhiệm bà Phạm Ngô Diễm Khanh giữ chức Trưởng ban Kiểm soát 

VACS 

20
654/QĐ-

HĐQT/TCTHK
02/05/2024

QĐ: Bổ nhiệm lại ông Ngô Hồng Minh kiêm giữ chức Thành viên HĐTV 

VIAGS 

21
662/QĐ-

HĐQT/TCTHK
03/05/2024

QĐ: Cử nhân sự đi kiểm tra hoạt động khai thác và làm việc với Chi nhánh 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại Paris, Pháp; thamdự hội chợ World 

Travel Catering & On Board Services 2024 tại Hamburg, Đức

22
663/QĐ-

HĐQT/TCTHK
02/05/2024

QĐ: Hủy bỏ Dự án đầu tư hệ thống màn hình hiển thị thông tin điều hành 

bay của Trung tâm điều hành khai thác

23
685/QĐ-

HĐQT/TCTHK
07/05/2024

QĐ: Cử nhân sự làm Trưởng đoàn công tác của Tổng công ty tham dự Lễ 

đón chuyến bay tàu thân rộng đầu tiên, Sự kiện kick-off sale và gặp gỡ, 

trao đổi với các đối tác tại Delhi, Ấn Độ

24
686/QĐ-

HĐQT/TCTHK
07/05/2024

QĐ: Ban hành Quy chế Tổ chức và cán bộ

25
700/QĐ-

HĐQT/TCTHK
10/05/2024

QĐ: Cử nhân sự tham dự họp Đại hội đồng thường niên IATA lần thứ 80 

và SkyTeam Alliance Board tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống 

nhất

26
702/QĐ-

HĐQT/TCTHK
10/05/2024

QĐ: Cử nhân sự tham gia đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước 

tại doanh nghiệp và làm việc với một số đối tác tại Anh

27
734/QĐ-

HĐQT/TCTHK
16/05/2024

QĐ : Cử nhân sự tham gia đoàn công tác của Tổng công ty tham dự họp 

Đại hội đồng thường niên IATA lần thứ 80 và SkyTeam Alliance Board tại 

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

28
736/QĐ-

HĐQT/TCTHK
17/05/2024

QĐ: Cử nhân sự làm Trưởng đoàn công tác của Tổng công ty đi trao đổi 

thông tin, kinh nghiệm khai thác thực tế dòng tàu bay A220-300 với đối tác 

Air Canadavà thăm dây chuyền sản xuất tàu bay A220 của Airbustại 

Montreal, Canada.

29
780/QĐ-

HĐQT/TCTHK
28/05/2024

QĐ: Cử nhân sự làm Trưởng đoàn công tác của Tổng công ty đi kiểm tra 

công tác quảng cáo truyền thông và công tác bán tại Nhật Bản

2



STT Số Quyết định Ngày văn bản Trích yếu

30
798/QĐ-

HĐQT/TCTHK
31/05/2024

QĐ: Cử bà Đỗ Thị Minh Lý làm Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty cổ 

phần Cung ứng và Xuất nhập khẩu lao động Hàng không

31
799/QĐ-

HĐQT/TCTHK
31/05/2024

QĐ: Thôi cử ông Lê Hoàng Chính làm Trưởng ban Kiểm soát tại AITS 

 

32
800/QĐ-

HĐQT/TCTHK
31/05/2024

QĐ: Cử ông Nguyễn Trường Thi làm Trưởng ban Kiểm soát tại AITS 

 

33
804/QĐ-

HĐQT/TCTHK
31/05/2024

QĐ: Thôi cử ông Nguyễn Tiến Dũng làm Trưởng ban Ban kiểm soát Công 

ty cổ phần Cung ứng và Xuất nhập khẩu lao động Hàng không

34
805/QĐ-

HĐQT/TCTHK
31/05/2024

QĐ: Về việc cử và ủy quyền biểu quyết cho Người đại diện tại Công ty cổ 

phần Cung ứng và Xuất nhập khẩu lao động Hàng không

35
806/QĐ-

HĐQT/TCTHK
31/05/2024 QĐ: Cử ông Nguyễn Nam Tiến kiêm làm Người đại diện tại AITS

36
818/QĐ-

HĐQT/TCTHK
05/06/2024

QĐ: Cử nhân sự tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng vàan ninh 

đối tượng 1, khóa 96

37
859/QĐ-

HĐQT/TCTHK
13/06/2024 QĐ: Cán bộ nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí (PTGĐ TH Quang)

38
869/QĐ-

HĐQT/TCTHK
17/06/2024 QĐ: Thôi cử ông Nguyễn Trường Thi làm Kiểm soát viên tại NASCO

39
870/QĐ-

HĐQT/TCTHK
17/06/2024 QĐ thôi cử ông Lê Hoàng Chính làm Trưởng ban Kiểm soát tại SABRE

40
871/QĐ-

HĐQT/TCTHK
17/06/2024 QĐ: Cử ông Nguyễn Sỹ Thành kiêm làm Người đại diện tại NASCO

41
872/QĐ-

HĐQT/TCTHK
17/06/2024 QĐ: Cử ông Lê Hoàng Chính làm Trưởng ban Kiểm soát tại NCS

42
875/QĐ-

HĐQT/TCTHK
17/06/2024 QĐ: Cử Người đại diện tại NCS

43
876/QĐ-

HĐQT/TCTHK
17/06/2024 QĐ: Thôi cử bà Nguyễn Đức Hạnh kiêm làm Người đại diện tại NCS

44
877/QĐ-

HĐQT/TCTHK
17/06/2024 QĐ: Thôi cử bà Đỗ Thị Minh Lý làm Trưởng ban Kiểm soát tại NCS

3



STT Số Quyết định Ngày văn bản Trích yếu

45
878/QĐ-

HĐQT/TCTHK
17/06/2024 QĐ: Thôi cử ông Nguyễn Phú Thanh kiêm làm Người đại diện tại NASCO

46
879/QĐ-

HĐQT/TCTHK
17/06/2024 QĐ: Cử ông Nguyễn Thượng Thuyết làm Người đại diện tại SABRE

47
880/QĐ-

HĐQT/TCTHK
17/06/2024 QĐ: Cử bà Đỗ Thị Minh Lý làm Trưởng ban Kiểm soát tại SABRE

48
881/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024 Quyết định cử cán bộ tham gia BKS NASCO

49
912/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng ban Quản lý vật tư 

giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

50
913/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng ban Kỹ thuật 

giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

51
914/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt rà soát quy hoạch chức danh Trưởng ban An toàn-Chất 

lượng giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

52
915/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng ban Tiếp thị 

số giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

53
916/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng ban Truyền thông 

giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

54
917/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt rà soát quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng Tổng công 

ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2021-2025

55
918/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng ban An ninh hàng 

không giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

56
919/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ 

giai đoạn 2025-2029

57
920/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng ban Đầu tư-Mua sắm 

giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

58
921/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt rà soát quy hoạch chức danh Đoàn trưởng Đoàn Tiếp viên 

giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

59
922/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt rà soát quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 

và khai thác sân bay giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

4



STT Số Quyết định Ngày văn bản Trích yếu

60
923/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc Chi nhánh 

Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

61
924/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt rà soát quy hoạch chức danh Giám đốc Trung tâm Điều 

hành khai thác giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

62
925/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt rà soát quy hoạch chức danh Đoàn trưởng Đoàn bay 919 

giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

63
926/QĐ-

HĐQT/TCTHK
18/06/2024

QĐ: Phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng ban Tổ chức và Nhân 

lực giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2029

64
928/QĐ-

HĐQT/TCTHK
24/06/2024

QĐ: Điều động ông Nghiêm Văn Khánh - Trưởng Chi nhánh Đài Loan về 

Ban TCNL

65
929/QĐ-

HĐQT/TCTHK
24/06/2024

QĐ: Điều động, bổ nhiệm ông Đào Trường Lưu giữ chức Trưởng Chi 

nhánh Đài Loan

66
930/QĐ-

HĐQT/TCTHK
24/06/2024

QĐ: Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Toàn giữ chức Trưởng Chi 

nhánh Hồng Kông

67
931/QĐ-

HĐQT/TCTHK
24/06/2024

QĐ: Điều động, bổ nhiệm ông Ngô Trí Hưng giữ chức Trưởng Chi nhánh 

Thái Lan

68
933/QĐ-

HĐQT/TCTHK
19/06/2024

QĐ: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Huy Đức giữ chứcTrưởng Chi nhánh Hàn 

Quốc

69
934/QĐ-

HĐQT/TCTHK
19/06/2024

QĐ: Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Phan Thế Thắng, Trưởng 

Chi nhánh Anh

70
943/QĐ-

HĐQT/TCTHK
20/06/2024 QĐ: Nhân sự TCT

71
944/QĐ-

HĐQT/TCTHK
20/06/2024 QĐ: Cử nhân sự TCT

72
948/QĐ-

HĐQT/TCTHK.
20/06/2024

QĐ: Kiện toàn Tiểu ban Chiến lược và Đầu tư thuộc Hội đồng quản trị 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

73
1004/QĐ-

HĐQT/TCTHK
25/06/2024

QĐ: Cử nhân sự tham dự Farnborough Airshow; gặp gỡ và làm việc với 

các nhà sản xuất tàu bay,cung ứng động cơ,bên cho thuê tàu bay vàcác đối 

tác khác tại Anh

74
1009/QĐ-

HĐQT/TCTHK
27/06/2024 QĐ: Thay thế nhân sự Ban chỉ đạo chuyển đổi số của TCTHK

5



STT Số Quyết định Ngày văn bản Trích yếu

75
1010/QĐ-

HĐQT/TCTHK
27/06/2024 QĐ: Thay thế nhân sự Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu TCTHK

76
1012/QĐ-

HĐQT/TCTHK
27/06/2024

QĐ: Xếp lương chức danh ông Trần Tuấn Nghĩa - Trưởng CN Indonesia 

 

6



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

1 Đặng Ngọc Hòa MBS 379797
Chủ tịch 

HĐQT 
025072000351 26/08/2021

20A ngõ 121 Thái 

Hà, Đống Đa, Hà Nội 
10/8/2020 Người nội bộ

1.01 Đỗ Thị Hải 130251685 8/11/2008
Park 3, Time City, 

Hà Nội 
Mẹ đẻ

1.02
Nguyễn Thị Ngọc 

Hiền
C9965292 6/1/2022

31A Phố Huế, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội
Mẹ vợ

1.03 Trần Vân Anh 001174041112 27/09/2021
20A ngõ 121 Thái 

Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Vợ

1.04 Đặng Khánh Vy C9096172 26/03/2020
20A ngõ 121 Thái 

Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Con 

1.05 Đặng Vy Lê C8891594 22/05/2020
20A ngõ 121 Thái 

Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Con 

1.06 Đặng Văn Minh 23185244 22/03/2010

8/10 Lê Thánh Tôn, 

Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh

Anh Trai

1.07 Đặng Văn Khánh 130895218 19/06/2012
124 Thanh Miếu, 

Việt Trì, Phú Thọ
Anh Trai

1.08
Đặng Thị Kim 

Thanh
12028012 12/4/1997

Xuân Đỉnh, Từ 

Liêm, Hà Nội
Chị gái 

1.09 Đặng Thị Hồng Lý 13088131 10/6/2018 Thành phố Hà Nội Chị gái 

1.10

Ủy ban quản lý 

vốn tại doanh 

nghiệp

Hà Nội
Đại diện vốn 

NN

PHỤ LỤC4

DANH SÁCH  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP 

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024)



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

2 Lê Hồng Hà 427176
TV HĐQT 

kiêm TGĐ
001072092645 01/12/2021

P2606, Chung cư 

Estella, 20 Núi trúc, 

Ba Đình, Hà Nội

01/01/2021 Người nội bộ

2.01 Lê Hồng Sơn 11245343 4/5/2009
134 Quán thánh, ba 

đình, Hà Nội
Bố đẻ

2.02 Võ Thị Lệ Mỹ 10557299 12/1/2006
134 Quán thánh, ba 

đình, Hà Nội
Mẹ đẻ

2.03 Lê Đình Lương 001041001334 25/4/2021

E1301, CC Golden 

Westlake, 151TK, 

Thụy Khê, Tây Hồ, 

Hà Nội

Bố vợ

2.04 Nguyễn Thị Nga 038146000431 25/4/2021

E1301, CC Golden 

Westlake, 151TK, 

Thụy Khê, Tây Hồ, 

Hà Nội

Mẹ vợ

2.05 Lê Như Minh 001175029117 24/04/2021

P2606, Chung cư 

Estella, 20 Núi trúc, 

Ba Đình , HN

Vợ

2.06 Lê Hồng Nam 001097028073 24/04/2021

P2606, Chung cư 

Estella, 20 Núi trúc, 

Ba Đình , HN

Con trai

2.07 Lê Minh Tuấn 001201022376 02/09/2015

P2606, Chung cư 

Estella, 20 Núi trúc, 

Ba Đình, HN

Con trai

2.08 Đinh Quang Thái 001061012222 23/4/2022
46 Châu Long, Ba 

Đình, Hà Nội
Em rể

2.09 Lê Hồng Vân 1175018168 2/6/2018
46 Châu Long, Ba 

Đình, Hà Nội
Em gái

2.10

Ủy ban quản lý 

vốn tại doanh 

nghiệp

Hà Nội
Đại diện vốn 

Nhà nước

2.11

Công ty TNHH 

MTV nhiên liệu 

Hàng không 

Chủ tịch 

HĐTV
Hà Nội

Tổ chức có 

liên quan



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

3 Tạ Mạnh Hùng 009C112216 TV HĐQT 033072001572 28/10/2016

Số nhà 26, Ngõ 11, 

Đường Tây Hồ, 

Quận Tây Hồ, Hà 

Nội 

10/01/2016 Người nội bộ

3.01 Lý Thị Thơ 002C133862 011807654 4/12/2008

Số nhà 26, Ngõ 11, 

Đường Tây Hồ, 

Quận Tây Hồ, Hà 

Nội 

Vợ

3.02 Tạ Hùng Minh

Số nhà 26, Ngõ 11, 

Đường Tây Hồ, 

Quận Tây Hồ, Hà 

Nội 

Con

3.03 Tạ Hùng Quân

Số nhà 26, Ngõ 11, 

Đường Tây Hồ, 

Quận Tây Hồ, Hà 

Nội 

Con

3.04 Tạ Thị Phong 033147001270 4/9/2019
Khu đô thị Ciputra, 

Hà Nội
Chị ruột

3.05 Nguyễn Văn Hòa 033047001144 4/9/2019
Khu đô thị Ciputra, 

Hà Nội
Anh rể

3.06 Tạ Thị Thoa 033154000301 15/8/2015

26 Nguyễn Xuân 

Bảng, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Chị ruột

3.07 Vũ Văn Vân 033054000342 15/8/2015

26 Nguyễn Xuân 

Bảng, Hoàng Mai, 

Hà Nội

Anh rể

3.08 Tạ Đức Ân 033058002606 13/9/2018

Khu đô thị Garden 

City, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội

Anh ruột

3.09 Nguyễn Thị Minh 001159009521 24/3/2017

Khu đô thị Garden 

City, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội

Chị dâu

3.10 Tạ Thị Hiền N1249829 19/10/2008

Định cư ở  01307, 

thành phố Dresden, 

CHLB Đức

Chị ruột



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

3.11 Vũ Hồng Sâm N1409343 3/10/2010

Định cư ở  01307, 

thành phố Dresden, 

CHLB Đức

Anh rể

3.12 Tạ Thị Thu 033165000412 13/09/2017

Khu đô thị Garden 

City, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội

Chị ruột

3.13 Tạ Thị Thành 145089376 3/4/2010

Khu đô thị Garden 

City, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội

Chị ruột

3.14 Vũ Quang Hóa 033064003588 9/12/2019

Khu đô thị Garden 

City, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội

Anh rể

3.15 Lý Đức Thành 011175475 15/3/2012

31/46 Phạm Ngọc 

Thạch, Đống Đa, Hà 

Nội.

Bố vợ

3.16

Ủy ban quản lý 

vốn tại doanh 

nghiệp

Hà Nội
Đại diện vốn 

NN

3.17

Hãng Hàng không 

quốc gia Cambodia 

Angkor Air

Phó CT 

HĐQT
Cambodia

Tổ chức có 

liên quan

3.18

Công ty TNHH 

MTV dịch vụ mặt 

đất sân bay Việt 

Nam

Chủ tịch 

HĐTV

Tổ chức có 

liên quan

4 Lê Trường Giang
  MBS: 

005C427952
TV HĐQT 024067006666 28/07/2020

Tòa P2 Khu đô thị 

Ciputra, Tây Hồ, Hà 

Nội 

01/01/2021 Người nội bộ

4.01 Phan Thị Cúc 024145000024 18/01/2016

Số 2 ngõ 9 Huỳnh 

Thúc Kháng, Đống 

Đa, HN

Mẹ đẻ

4.02 Lê Châu Giang 001193016259 8/7/2019
141 Hàng Bông, Hà 

Nội
Con gái

4.03  Lê Nam Giang N1893448 21/3/2018  Sydney, Australia Con trai



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

4.04 Lê Minh Giang N1905371 3/4/2018 Sydney, Australia Con trai

4.05 Lê Hà Giang 011369155 13/3/2010

Số 2 ngõ 9 Huỳnh 

Thúc Kháng, Đống 

Đa, HN

Em ruột

4.06 Lê Hương Giang 011907847 5/10/2011

Số 2 ngõ 9 Huỳnh 

Thúc Kháng, Đống 

Đa, HN

Em ruột

4.07
Ngô Thị Thanh 

Hòa
012073053 6/8/2013 Hà Nội Em dâu

4.08 Lê Thế Vinh 001071007854 21/3/2016 Hà Nội Em rể

4.09 Thái Bá Nam 02509200014 10/7/2014 Hà Nội Con rể

4.10

Ủy ban quản lý 

vốn tại doanh 

nghiệp

Hà Nội
Đại diện vốn 

NN

4.11
Công ty CP Hàng 

hóa DV TCS
CT HĐQT Hồ Chí Minh

Tổ chức có 

liên quan

5 Đinh Việt Tùng TV HĐQT 014074000003 29/8/2013

Số 5, ngõ 260 Đội 

Cấn, Liễu Giai, Ba 

Đình, HN

15/12/2021 Người nội bộ

5.01 Trần Thị Hồng Lụa 036140002301

Số 5, ngõ 260 Đội 

Cấn, Liễu Giai, Ba 

Đình, HN

Mẹ đẻ

5.02 Đinh Thị Hằng Nga 012265419
93 Nguyễn Công 

Hoan, Ba Đình, HN.
Chị gái

5.03 Đinh Thị Ngọc Anh 012034589
40 Vạn Bảo, Ba 

Đình, HN
Chị gái

5.04 Thiều Kim Quỳnh
93 Nguyễn Công 

Hoan, Ba Đình, HN.
Anh rể

5.05 Nguyễn Duy Vực 026049000005

232 Hoàng Văn 

Thái, Thanh Xuân, 

HN

Bố vợ



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

5.06 Nguyễn Thị Thị 012983833

232 Hoàng Văn 

Thái, Thanh Xuân, 

HN

Mẹ vợ

5.07 Nguyễn Thị Nguyệt 131326738

Số 5, ngõ 260 Đội 

Cấn, Liễu Giai, Ba 

Đình, HN

Vợ

5.08
Đinh Nguyễn 

Khánh Phương

Số 5, ngõ 260 Đội 

Cấn, Liễu Giai, Ba 

Đình, HN

Con 

5.09
Đinh Nguyễn Minh 

Khuê

Số 5, ngõ 260 Đội 

Cấn, Liễu Giai, Ba 

Đình, HN

Con

5.10

Tổng công ty đầu 

tư và kinh doanh 

vốn Nhà nước

Đại diện 

vốn NN
0101992921 Hà Nội

Tổ chức có 

liên quan

5.11

Tổng công ty Hàng 

không Việt Nam - 

CTCP

TV. HĐQT Hà Nội
Tổ chức có 

liên quan

5.12
Công ty TNHH 

MTV Đầu tư SCIC

Chủ tịch 

HĐTV
Hà Nội

Tổ chức có 

liên quan

5.13
Tổng công ty 

Licogi

Chủ tịch 

HĐQT
Hà Nội

Tổ chức có 

liên quan

5.14
Tổng công ty cổ 

phần Bảo Minh

Chủ tịch 

HĐQT
Hồ Chí Minh

Tổ chức có 

liên quan

6 Trương Văn Phước
TV HĐQT

 độc lập
023282262 5/2/2012

58/2/8 Lê Hồng

Phong, P2, Q5, TP

HCM

15/12/2021 Người nội bộ

6.01 Trương Đính Hồ Chí Minh Bố đẻ

6.02 Lê Thị Bưởi Hồ Chí Minh Mẹ đẻ

6.03 Trần Khai Hồ Chí Minh Bố vợ



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

6.04 Trần Thị Lựu Hồ Chí Minh Mẹ vợ

6.05 Trần Thị Thu Hồng 20851280 Hồ Chí Minh Vợ

6.06
Trương Phan Minh 

Đức
Mỹ Con đẻ

6.07
Trương Trần Minh 

Trí
C1118142 Mỹ

Con đẻ

6.08
Trương Trần Minh 

Bảo
79205001377 Mỹ Con đẻ

6.09
Nguyễn Thanh 

Thảo
Mỹ Con dâu

6.10 Trương Thị Chanh Mỹ Chị ruột

6.11 Trương Văn Phong 190107646 Hồ Chí Minh Anh ruột

6.12 Trương Thị Xuân 45150000087 Hồ Chí Minh
Chị ruột

6.13 Trương Thị Xanh 190070068 Hồ Chí Minh Chị ruột

6.14 Trương Văn Thuận 4505000081 Hồ Chí Minh Anh ruột

6.15
Trương Thị Dạ 

Thảo
45170001145 Hồ Chí Minh

Em ruột

6.16 Nguyễn Rôm Mỹ Anh rể

6.17 Lê Văn Trọng Hồ Chí Minh Anh rể

6.18 Hoàng Lộc Ninh 190070038 Hồ Chí Minh Anh rể

6.19 Hồ Thị Kim Chi 45152000592 Hồ Chí Minh
Chị dâu

6.20 Nguyễn Thị Mú 45157004248 Hồ Chí Minh Chị dâu

6.21

Tổ tư vấn kinh tế 

Thủ tướng chính 

phủ

Thành viên Hà Nội
Tổ chức có 

liên quan



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

6.22

Ủy viên Hội đồng 

khoa học của Ủy 

ban Thường vụ 

Quốc hội

Thành viên Hà Nội
Tổ chức có 

liên quan

7 Daisuke Suzuki TV HĐQT TT5846287 28/3/2024

207,1-1-11 

Tsurumaki, Setagaya-

ku, Tokyo, JAPAN

21/06/2024 Người nội bộ

7.01 Ayako Suzuki TR3577229 24/3/2015

207,1-1-11 

Tsurumaki, Setagaya-

ku, Tokyo, JAPAN

Vợ

7.02 Risako Suzuki TT3084799 20/2/2023

207,1-1-11 

Tsurumaki, Setagaya-

ku, Tokyo, JAPAN

Con

7.03 Eriko Suzuki MJ1607243 6/7/2022

207,1-1-11 

Tsurumaki, Setagaya-

ku, Tokyo, JAPAN

Con

7.04 Mamoru Suzuki MJ2829709 23/12/2023

1-11-6, 

Matsuba,Ryugasaki-

shi, Ibaraki, JAPAN

Bố

7.05 Rumiko Suzuki 06321624 1/8/2023

1-11-6, 

Matsuba,Ryugasaki-

shi, Ibaraki, JAPAN

Mẹ

7.06 Youhei Suzuki TR9024814 22/8/2017

1-3-B305, 

Ohsonedai, kohoku-

ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa, JAPAN

Anh /em



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

7.07 ANA Holdings Inc

Phó Tổng 

giám đốc 

phụ trách 

Chiến lược, 

ANA 

Holdings 

Inc.

Shiodome City 

Center, 1-5-2 

Higashi-Shimbashi, 

Minato-ku, Tokyo 

105-7140, Japan

Tổ chức có 

liên quan

8 LÊ ĐỨC CẢNH PTGĐ 042072077802 19/8/2021

11 Anh Đào 05, 

Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội

05/01/2022 Người nội bộ

8.01 LÊ QUANG ÚY 042044000394 9/4/2021

159 Hà Huy Tập, 

Phường Nam Hà, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Bố đẻ

8.02 PHẠM THỊ ĐÀO 044150000894 9/4/2021

159 Hà Huy Tập, 

Phường Nam Hà, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Mẹ đẻ

8.03 LÊ THANH TÂM 182350535 18/10/2009

Căn hộ 802 chung cư 

Tecco B đường 

Quang Trung, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An

Bố vợ

8.04
NGUYỄN THỊ 

THANH LAN
040149016133 17/12/2021

Căn hộ 802 chung cư 

Tecco B đường 

Quang Trung, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An

Mẹ vợ

8.05
LÊ THỊ MAI 

HƯƠNG
042172000265 27/9/2021

11 Anh Đào 05, 

Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội

Vợ



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

8.06
LÊ QUANG 

HỒNG ĐĂNG
040097000071 27/9/2021

11 Anh Đào 05, 

Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội

Con

8.07 LÊ THÙY LINH 001303029429 27/9/2021

11 Anh Đào 05, 

Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội

Con

8.08
LÊ QUANG 

HỒNG PHÚC
042205008150 15/9/2021

11 Anh Đào 05, 

Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội

Con

8.09 VŨ HÀ MY 001197002233 7/8/2022

11 Anh Đào 05, 

Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội

Con dâu

8.10
LÊ THỊ THÙY 

DƯƠNG
042176000749 11/3/2021

159 Hà Huy Tập, 

Phường Nam Hà, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Em gái

8.11
NGUYỄN VĂN 

NÔNG
042072000630 11/3/2021

159 Hà Huy Tập, 

Phường Nam Hà, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Em rể

8.12

Công ty cổ phần 

dịch vụ Hàng 

không sân bay Nội 

Bài

Chủ tịch 

HĐQT 
Hà Nội

Tổ chức có 

liên quan

9
Nguyễn Chiến 

Thắng
091C112546 Phó TGĐ 011575416 13/3/2007

P2009-25T1, chung

cư N05, phố Trung

Hòa Nhân Chính, P.

Trung Hòa, Cầu

Giấy, Hà Nội.

15/4/2021 Người nội bộ



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

9.01
Nguyễn Thị Thanh 

Vân
005C033200 001179014740 3/9/2020

P2009-25T1, chung

cư N05, phố Trung

Hòa Nhân Chính, P.

Trung Hòa, Cầu

Giấy, Hà Nội.

Vợ

9.02
Nguyễn Nguyệt 

Minh
001305015030 3/10/2020

P2009-25T1, chung

cư N05, phố Trung

Hòa Nhân Chính, P.

Trung Hòa, Cầu

Giấy, Hà Nội.

Con gái

9.03 Nguyễn Thế Anh C6166503 10/5/2018

P2009-25T1, chung

cư N05, phố Trung

Hòa Nhân Chính, P.

Trung Hòa, Cầu

Giấy, Hà Nội.

Con trai

9.04 Nguyễn Hải Hà 005C110443 030070004577 8/9/2018

TT Trường Đoàn - 

Láng Thượng - Đống 

Đa - Hà nội

Anh trai

9.05 Nguyễn Ngọc Anh 005C518886 011765618 17/01/2007
Phú Mỹ Hưng - TP 

HCM
Em trai

9.06
Đặng Thị Nam 

Phương
011617920 24/10/2007 Chị dâu

9.07 Nguyễn Thu Hằng
003C012346; 

017C107658
025600827 4/12/2013 Em dâu

9.08 Mai Thị Liên 010221364 25/05/2010
Ngõ 244 - Đội Cấn - 

Ba Đình - Hà nội
Mẹ vợ

9.09 Nguyễn Bá Hội 009C000135 012022124 3/10/2014 Anh vợ

9.10

Công ty TNHH 

MTV kỹ thuật máy 

bay

Chủ tịch 

HĐTV
Hà Nội

Tổ chức có 

liên quan

9.11

Công ty cổ phần 

cho thuê máy bay 

(VALC)

Phó Chủ 

tịch HĐQT
Hà Nội

Tổ chức có 

liên quan



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

10 Tô Ngọc Giang Phó TGĐ  033070000310 01/7/2015

15 Ngách 162/4 

Nguyễn Văn cừ Tổ 

27, Bồ Đề, Long 

Biên, Hà Nội

15/4/2021 Người nội bộ

10.02 Nguyễn Xuân Tú 001171004234 01/7/2015

Số 15,  Ngõ 162/4, 

Nguyễn Văn Cừ, 

Long biên, Hà Nội

Vợ

10.03 Tô Ngọc Lam 001301001973 16/07/2015

Số 15,  Ngõ 162/4, 

Nguyễn Văn Cừ, 

Long biên, Hà Nội

Con gái

10.04 Tô Kim Ngọc 022155001466 27/2/2019

Palm Garden, Việt 

Hưng, Long biên, Hà 

Nội

Chị gái

10.05 Tô Kim Anh 010413013 01/3/2008
28 Liễu giai, Ba 

đình, Hà Nội
Chị gái

10.06
Công ty CP đào tạo 

Bay Việt
CT HĐQT Hồ Chí Minh

Tổ chức có 

liên quan

11 Trịnh Hồng Quang Phó TGĐ 001064030091 30/05/2021
1906 L2 Ciputra, 

quận Tây Hồ, Hà Nội
10/01/2008 Người nội bộ

11.01 Vũ Minh Hà 001166039826 31/12/2021
1906 L2 Ciputra, 

quận Tây Hồ, Hà Nội
Vợ

11.02 Trịnh Văn Sùng 010596048
1906 L2 Ciputra, 

quận Tây Hồ, Hà Nội
Bố đẻ

11.03 Trần Thị Ngọc Bảo 011801721
1906 L2 Ciputra, 

quận Tây Hồ, Hà Nội
Mẹ đẻ

11.04 Trịnh Minh Trang 013009743
1906 L2 Ciputra, 

quận Tây Hồ, Hà Nội
Con gái

11.05 Trịnh Vũ Nhật Linh 026106171
1906 L2 Ciputra, 

quận Tây Hồ, Hà Nội
Con gái



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

11.06 Trịnh Hồng Minh 130001033 quận Tây Hồ, Hà Nội Em trai

11.07
Trịnh Thị Ngọc 

Lan
1076005928

quận Cầu Giấy, Hà 

Nội
Chị gái

12 Nguyễn Thế Bảo
Phó tổng 

Giám đốc
079073028888 27/5/2022

61 Lê Thị Hồng p17 

Gò vấp TPHCM
05/01/2022 Người nội bộ

12.01 Hồ Thị Bích Vân 046174000386
61 Lê Thị Hồng p17 

Gò vấp TPHCM
Vợ 

12.02 Nguyễn Thị Nam 022159705

24/17 Lê Thị Hồng 

.P17 Gò Vấp 

TpHCM

Mẹ vợ 

12.03 Hồ Văn Xá 022159787

24/17 Lê Thị Hồng 

.P17 Gò Vấp 

TpHCM

Bố vợ 

12.04
Nguyễn Hồ Gia 

Hân  
079303035049

61 Lê Thị Hồng p17 

Gò vấp TPHCM
Con gái

12.05 Nguyễn Thế Phiệt 079205001274
61 Lê Thị Hồng P17 

Gò vấp TPHCM
Con trai 

12.06
Nguyễn Thị Hải 

Vân
C3076888

61 Lê Thị Hồng P17 

Gò vấp TPHCM
Chị ruột

12.07
Nguyễn Thị Hải 

Hằng
042170000622

234/55/15 Lê Đức 

Thọ , P6 , Gò Vấp 

TpHCM

Chị ruột

12.08 Ngô Minh Thông 001070023323

234/55/15 Lê Đức 

Thọ , P6 , Gò Vấp 

TpHCM

Anh rể

12.09 Nguyễn Thế Hoàng C8853939

21 đường 91A, P. 

Thạnh Mỹ Lợi, Quận 

2 

Em ruột  

12.10 Trần Phương Thảo 038178011677

21 đường 91A, 

P.Thạnh Mỹ Lợi, 

Quận 2

Em dâu



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

12.11
Nguyễn Thị Hà 

Linh
042175000233

61 Lê Thị Hồng P17 

Gò vấp TPHCM
Em ruột

12.12 Nguyễn  Diễn 210230183

Tổ dân phố 4, TT Là 

Hà, Huyện Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Anh ruột

12.13 Huỳnh Thị Giáo 210230181

Tổ dân phố 4, TT Là 

Hà, Huyện Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng 

Ngãi

Chị dâu

12.14
Chi nhánh Việt 

Nam
Giám đốc Hồ Chí Minh

Tổ chức có 

liên quan

13 Đinh Văn Tuấn
Phó tổng 

Giám đốc
042070003976 29/04/2021

Phòng 21 - 11, R4, 

KĐT Royalcity 72A 

Nguyễn Trãi, 

Thượng Đình, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

15/04/2021 Người nội bộ

13.01 Nguyễn Mai Phương 035175000890 20/10/2016

Phòng 21 - 11, R4, 

KĐT Royalcity 72A 

Nguyễn Trãi, 

Thượng Đình, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

Vợ

13.02 Đinh Minh Đức 001201021406 20/10/2016

Phòng 21 - 11, R4, 

KĐT Royalcity 72A 

Nguyễn Trãi, 

Thượng Đình, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

Con



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

13.03 Đinh Đức Thọ 001207044193

Phòng 21 - 11, R4, 

KĐT Royalcity 72A 

Nguyễn Trãi, 

Thượng Đình, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

Con

13.04 Đinh Thị Kim Hoa 042163008623 10/08/2012
TP Buôn Ma Thuột - 

Dak Lak

Chị gái

13.05 Nguyễn Văn Huệ 066060001191 09/10/2010 TP Vinh Nghệ An 

Anh rể

13.06
Nguyễn Thị Phương 

Như
042165006318

Chị dâu 

13.07 Đinh Xuân Anh 042064015501

Anh trai



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

13.08 Trần Thị Hồng 040172012144

Chị dâu 

13.09

Công ty Cổ phần 

Hàng không 

Pacific Airlines

CT HĐQT Hồ Chí Minh
Tổ chức có 

liên quan

14 Đặng Anh Tuấn
005C3780631; 

009C111615

Phó TGĐ 

TCT
019073000321 30/7/2020

Phòng 1808, toà 

Bắc, Chung cư 

Chelsea Park, 41 

Trần Kim Xuyến, P. 

Yên Hoà, Q. Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

01/07/2023 Người nội bộ

14.01 Nguyễn Diệu Thúy  026C0876631 022174002406 23/05/2018

Phòng 1808, toà 

Bắc, Chung cư 

Chelsea Park, 41 

Trần Kim Xuyến, P. 

Yên Hoà, Q. Cầu 

Giấy, TP Hà Nội 

Vợ

14.02 Đặng Diệu Minh 001199025502  05/11/2019 Bang Texas, Mỹ Con



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

14.03 Đặng Minh Anh 001305005741 05/11/2019

Phòng 1808, toà 

Bắc, Chung cư 

Chelsea Park, 41 

Trần Kim Xuyến, P. 

Yên Hoà, Q. Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

Con

14.04 Đặng Quốc Tiến 042047004435  17/9/2021

152 Hoàng Ngân, 

P.Trung Hòa, Q.Cầu 

giấy, TP Hà Nội

Bố đẻ

14.05 Phạm Thị Hoa 019147000050 22/9/2021

152 Hoàng Ngân, 

P.Trung Hòa, Q.Cầu 

giấy, TP Hà Nội

Mẹ đẻ

14.06 Đặng Thị Thu Hà 005C3752781  019177000078   22/11/2021

Phòng 1502, toà 

Bắc, Chung cư 

Chelsea Park, 41 

Trần Kim Xuyến, P. 

Yên Hoà, Q. Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

Em ruột

14.07 Đặng Thị Lan 019184014656  10/5/2021

Số 23A, Ngõ 1, Tổ 

1, Phạm Tuấn Tài, P. 

Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

Em ruột

14.08 Trưởng Đình Tạo 019082000593   07/4/2021

Số 23A, Ngõ 1, Tổ 

1, Phạm Tuấn Tài, P. 

Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

Em rể

14.09 Nguyễn Thị Lợi 033147000316 21/4/2021

Nhà 1, Ngõ 28, 

Nguyên Hồng, P. 

Láng Hạ, Q. Đống 

Đa, T.P Hà Nội

Mẹ vợ



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

14.10

Công ty cổ phần 

tin học và viễn 

thông hàng không

Chủ tịch 

HĐQT
Hà Nội

Tổ chức có 

liên quan

15
Dương Thị Việt 

Thắm

SSI: 

1183711;MSB: 

422196

Trưởng Ban 

Kiểm soát 
026171011691 27/11/2021

Phòng 221, nhà số 

23 Bà Triệu, phường 

Hàng Bài, Hà Nội

16/12/2023 Người nội bộ

15.01 Nguyễn Mạnh Tuấn

MBS: 

376208;SSI:118

372

0033067005923 02/12/2021

Số 40 Hoa Phượng 1 

Vinhome Riverside, 

Việt Hưng, Long 

Biên, Hà Nội

Chồng

15.02
Nguyễn Tuấn 

Dương
001096017180 21/12/2022

Số 40 Hoa Phượng 1 

Vinhome Riverside, 

Việt Hưng, Long 

Biên, Hà Nội

Con trai

15.03
Nguyễn Phương 

Thảo
001302024785 1/12/2021

Số 40 Hoa Phượng 1 

Vinhome Riverside, 

Việt Hưng, Long 

Biên, Hà Nội

Con gái

15.04 Dương Liên 051034002764 22/11/2021

Số 4 ngách 52/21 

Ngọc Lâm, Long 

Biên, Hà Nội

Bố đẻ

15.05 Nguyễn Thị Nuôi 026142002775 22/11/2021

Số 4 ngách 52/21 

Ngọc Lâm, Long 

Biên, Hà Nội

Mẹ

15.06
Nguyễn Ngọc 

Thanh
033042000574 25/4/2021

Thôn Đoan Khê, Lạc 

Đạo, Văn Lâm, 

Hưng Yên

Bố chồng

15.07 Hoàng Thị Ngọc 033143000540 8/4/2021

Thôn Đoan Khê, Lạc 

Đạo, Văn Lâm, 

Hưng Yên

Mẹ chồng



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

15.08 Dương Tiến Nam 026066007601 10/7/2021

Số 12/24/19 Ngọc 

Lâm, Long Biên, Hà 

Nội

Anh Trai

15.09
Nguyễn Thị Thu 

Hương

MBS: 

005C422293
026170002690 10/5/2021

Số 12/24/19 Ngọc 

Lâm, Long Biên, Hà 

Nội

Chị dâu

15.10 Dương Lệ Hoa 026164002624 13/8/2021

TDP Đồi Thông, Thị 

trấn Hợp Châu, Tam 

Đảo, Vĩnh Phúc

Chị ruột

15.11 Trần Mạnh Dũng 026061001249 12/8/2021

TDP Đồi Thông, Thị 

trấn Hợp Châu, Tam 

Đảo, Vĩnh Phúc

Anh rể

15.12 Dương Thị Hồng
BVSC:001C16

1968
026168001885 24/7/2021

Số 8 ngách 52/2 

Ngọc Lâm, Long 

Biên, Hà Nội

Chị ruột

15.13 Lại Anh Tuấn 036061001410 20/4/2021

Số 8 ngách 52/2 

Ngọc Lâm, Long 

Biên, Hà Nội

Anh rể

15.14 Dương Tiến Nghĩa 026073002181 22/11/2021

Số 4 ngách 52/21 

Ngọc Lâm, Long 

Biên, Hà Nội

Em trai

15.15 Phan Thị Minh Dân
VCBS:09C112

064
019174000393 24/4/2021

Số 4 ngách 52/21 

Ngọc Lâm, Long 

Biên, Hà Nội

Em dâu

16 Lê Trúc Quỳnh TV BKS 001193015555 11/1/2021

Số nhà 359, đường 

Nguyễn Hoàng Tôn, 

phường Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

16/12/2023 Người nội bộ

16.01

Hồ Xuân Dung 

018C113358-

CK An Bình
001158028686 2/5/2021

Số 8, lô 4E, phố 

Nguyễn Bá Khoản, 

phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

Mẹ đẻ



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

16.02

Lê Đức Cường

001058013899 27/12/2021

Số 61, phố Đỗ 

Quang, phường 

Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

Bố đẻ

16.03

Lê Ngọc Diệp

001183015021 22/11/2022

Số nhà 17, ngõ 16, 

phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, Hà 

Nội

Chị gái

16.04

Hoàng Nguyệt Anh

001187041167 21/8/2022

Số 395 Lạc Long 

Quân, phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

Chị gái

16.05

Lê Anh Tuấn

001086003010 4/8/2022

Số 395 Lạc Long 

Quân, phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

Anh rể

17
Nguyễn Thị Hồng 

Loan
TV BKS 011854805 01/11/2011

30D5A ngõ 683 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, 

Hà Nội

Người nội bộ

17.01 Lê Quang Sự 011774441 31/08/2015

30D5A ngõ 683 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, Hà 

Nội

Chồng

17.02 Lê Thu Ngân 001305022884

30D5A ngõ 683 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, Hà 

Nội

Con

17.03 Lê Kim Châu Còn nhỏ

30D5A ngõ 683 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, Hà 

Nội

Con

17.04 Nguyễn Vũ Lưu 025001066 31/8/2015

Hoàng Anh River View, 

37 Nguyễn Văn Hưởng, 

P.Thảo Điền, Tp.Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh

Anh trai

17.05 Lê Ngọc Trang 079181011641 17/8/2020

Hoàng Anh River View, 

37 Nguyễn Văn Hưởng, 

P.Thảo Điền, Tp.Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh

Chị dâu



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

17.06 Vũ Thị Bích Hồng 011746205 3/8/2020

G02 Khu Đô Thị Nam 

Thăng Long, Tây Hồ, Hà 

Nội

Mẹ đẻ

17.07 Nguyễn Tiến Bào 051042000060 8/5/2018

T4 Masteri Thảo Điền, 

Tp.Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh

Bố đẻ

17.08 Nguyễn Thị Khoa 025145000012 23/1/2008

30D5A ngõ 683 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, Hà 

Nội

Mẹ chồng

17.09 Lê Sâm 02541000039 5/1/2017

30D5A ngõ 683 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, Hà 

Nội

Bố chồng

17.10

Tổng công ty đầu 

tư và kinh doanh 

vốn Nhà nước

Phó trưởng 

ban kế 

hoạch tổng 

hợp

Hà Nội
Tổ chức có 

liên quan

18 Kim Thị Thu Huyền

Người phụ 

trách quản 

trị Kiêm 

Thư ký 

TCT, kiêm 

Phó Chánh 

VP

001172001378 18/12/2021

123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

05/01/2023 Người nội bộ

18.01 Đỗ Thanh Tùng 001069004410 18/12/2021

123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

Chồng

18.02 Đỗ Tùng Lâm
còn nhỏ chưa có 

CMND

123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

Con

18.03 Đỗ Huyền Linh 001303013003 18/12/2021

123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

Con

18.04 Tưởng Thị Liên 001143002520 10/6/2017

123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

Mẹ đẻ

18.05 Nguyễn Bích Hạnh 001170029921

123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

Chị dâu



Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty
Số Giấy NSH Ngày cấp 

Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Mối quan hệ 

đối với công 

ty/ người nội 

bộ 

18.06 Kim Quốc Tuấn

123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

Anh ruột

18.07 Nguyễn Thanh Châm

123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

Chị dâu

18.08 Lê Thị Bích 001146000118 18/12/2021

123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

Mẹ chồng



(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của TCT)

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Đặng Ngọc Hòa MBS 379797
Chủ tịch 

HĐQT 
025072000351 26/08/2021

Cục CS QLHC về 

trật tự XH

20A ngõ 121 Thái Hà, 

Đống Đa, Hà Nội 
21.595 0,00098

1.01 Đỗ Thị Hải 130251685 8/11/2008 CA TP Hà Nội 
Park 3, Time City, Hà 

Nội 

1.02 Trần Vân Anh 001174041112 27/09/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

20A ngõ 121 Thái Hà, 

Đống Đa, Hà Nội 

1.03 Đặng Khánh Vy C9096172 26/03/2020
Cục QL Xuất 

nhập cảnh 

20A ngõ 121 Thái Hà, 

Đống Đa, Hà Nội 

1.04 Đặng Vy Lê C8891594 22/05/2020
Cục QL Xuất 

nhập cảnh 

20A ngõ 121 Thái Hà, 

Đống Đa, Hà Nội 

1.05 Đặng Văn Minh 23185244 22/03/2010 CA TP HCM

8/10 Lê Thánh 

Tôn, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh

1.06 Đặng Văn Khánh 130895218 19/06/2012 CA Phú Thọ
124 Thanh Miếu, 

Việt Trì, Phú Thọ

1.07 Đặng Thị Kim Thanh 12028012 12/4/1997 CA Hà Nội 
Xuân Đỉnh, Từ 

Liêm, Hà Nội

PHỤ LỤC 5

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP 



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

1.08 Đặng Thị Hồng Lý 13088131 10/6/2018 CA Hà Nội Thành phố Hà Nội

1.09 Nguyễn Thị Ngọc Hiền C9965292 6/1/2022
Cục QL Xuất 

nhập cảnh 

31A Phố Huế, 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

1.10
Ủy ban quản lý vốn tại 

doanh nghiệp

Đại diện vốn 

nhà nước tại 

doanh nghiệp

11 Cửa Bắc, Ba Đình, 

Hà Nội
444.471.775 20,07000

2 Lê Hồng Hà 427176 TGĐ 001072092645 01/12/2021 CA TP.Hà Nội

P2606, Chung cư 

Estella, 20 Núi trúc, 

Ba Đình, Hà Nội

19.531 0,00088

2.01 Lê Hồng Sơn 11245343 4/5/2009 Hà Nội
134 Quán thánh, ba 

đình, Hà Nội

2.02 Võ Thị Lệ Mỹ 10557299 12/1/2006 Hà Nội
134 Quán thánh, ba 

đình, Hà Nội

2.03 Lê Đình Lương 001041001334 25/4/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

E1301, CC Golden 

Westlake, 151TK, 

Thụy Khê, Tây Hồ, Hà 

Nội

2.04 Nguyễn Thị Nga 038146000431 25/4/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

E1301, CC Golden 

Westlake, 151TK, 

Thụy Khê, Tây Hồ, Hà 

Nội

2.05 Lê Như Minh 001175029117 24/04/2021 Hà Nội

P2606, Chung cư 

Estella, 20 Núi trúc, 

Ba Đình, Hà Nội 

2.06 Lê Hồng Nam 001097028073 24/04/2021 Hà Nội

P2606, Chung cư 

Estella, 20 Núi trúc, 

Ba Đình, Hà Nội



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

2.07 Lê Minh Tuấn 001201022376 02/09/2015 Hà Nội

P2606, Chung cư 

Estella, 20 Núi trúc, 

Ba Đình, Hà Nội

2.08 Đinh Quang Thái 001061012222 23/4/2022

Cục Trưởng Cục 

Cảnh sát Quán lý 

hành chính về trật 

tự xã hội

46 Châu Long, Ba 

Đình, Hà Nội

2.09 Lê Hồng Vân 1175018168 2/6/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

46 Châu Long, Ba 

Đình, Hà Nội

2.10
Ủy ban quản lý vốn tại 

doanh nghiệp

11 Cửa Bắc, Ba Đình, 

Hà Nội
333.424.742 15,06

2.11
Công ty TNHH MTV 

nhiên liệu Hàng không 

Chủ tịch 

HĐTV
Hà Nội

3 Tạ Mạnh Hùng 009C112216

Thành viên 

HĐQT 033072001572 28/10/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Số nhà 26, Ngõ 11, 

Đường Tây Hồ, Quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

20.604 0,00093

3.01 Lý Thị Thơ 002C133862 011807654 4/12/2008
Công an

 TP Hà Nội

Số nhà 26, Ngõ 11, 

Đường Tây Hồ, Quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

3.02 Tạ Hùng Minh
Số nhà 26, Ngõ 11, 

Đường Tây Hồ, Quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

3.03 Tạ Hùng Quân
Số nhà 26, Ngõ 11, 

Đường Tây Hồ, Quận 

Tây Hồ, Hà Nội 

3.04 Tạ Thị Phong 033147001270 4/9/2019
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Khu đô thị Ciputra, 

Hà Nội



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

3.05 Nguyễn Văn Hòa 033047001144 4/9/2019
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Khu đô thị Ciputra, 

Hà Nội

3.06 Tạ Thị Thoa 033154000301 15/8/2015
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

26 Nguyễn Xuân 

Bảng, Hoàng Mai, Hà 

Nội

3.07 Vũ Văn Vân 033054000342 15/8/2015
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

26 Nguyễn Xuân 

Bảng, Hoàng Mai, Hà 

Nội

3.08 Tạ Đức Ân 033058002606 13/9/2018
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Khu đô thị Garden 

City, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội

3.09 Nguyễn Thị Minh 001159009521 24/3/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Khu đô thị Garden 

City, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội

3.10 Tạ Thị Hiền N1249829 19/10/2008
ĐSQ Việt Nam 

tại Đức

Định cư ở  01307, 

thành phố Dresden, 

CHLB Đức

3.11 Vũ Hồng Sâm N1409343 3/10/2010
ĐSQ Việt Nam 

tại Đức

Định cư ở  01307, 

thành phố Dresden, 

CHLB Đức

3.12 Tạ Thị Thu 033165000412 13/09/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Khu đô thị Garden 

City, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội

3.13 Tạ Thị Thành 145089376 3/4/2010
Công an tỉnh 

Hưng Yên

Khu đô thị Garden 

City, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

3.14 Vũ Quang Hóa 033064003588 9/12/2019
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Khu đô thị Garden 

City, Thạch Bàn, 

Long Biên, Hà Nội

3.15 Lý Đức Thành 011175475 15/3/2012
Công an TP Hà 

Nội

31/46 Phạm Ngọc 

Thạch, Đống Đa, Hà 

Nội.

3.16
Ủy ban quản lý vốn tại 

doanh nghiệp

Đại diện vốn 

nhà nước tại 

doanh nghiệp

11 Cửa Bắc, Ba Đình, 

Hà Nội
222.235.887 10,04

3.17
Hãng Hàng không quốc 

gia Cambodia Angkor Air
Phó Chủ tịch Cambodia

3.18

Công ty TNHH MTV 

dịch vụ mặt đất sân bay 

Việt Nam

Chủ tịch 

HĐTV

4 Lê Trường Giang
  MBS: 

005C427952

Thành viên 

HĐQT
024067006666 28/07/2020

Cục CS 

QLHCTTXH

Tòa P2 Khu đô thị 

Ciputra, Tây Hồ, Hà 

Nội 

19.030 0,00001

4.01 Lê Châu Giang 001193016259 8/7/2019 Hà Nội
141 Hàng Bông, Hà 

Nội

4.02  Lê Nam Giang N1893448 21/3/2018  Sydney Sydney, Australia

4.03 Lê Minh Giang N1905371 3/4/2018 Singapore Sydney, Australia

4.04 Phan Thị Cúc 024145000024 18/01/2016 Hà Nội

Số 2 ngõ 9 Huỳnh 

Thúc Kháng, Đống 

Đa, HN



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

4.05 Lê Hà Giang 011369155 13/3/2010 Hà Nội

Số 2 ngõ 9 Huỳnh 

Thúc Kháng, Đống 

Đa, HN

4.06 Lê Hương Giang 011907847 5/10/2011 Hà Nội

Số 2 ngõ 9 Huỳnh 

Thúc Kháng, Đống 

Đa, HN

4.07 Ngô Thị Thanh Hòa 012073053 6/8/2013 Hà Nội Hà Nội

4.08 Lê Thế Vinh 001071007854 21/3/2016 Hà Nội Hà Nội

4.09 Thái Bá Nam 02509200014 10/7/2014 Hà Nội Hà Nội

4.10
Ủy ban quản lý vốn tại 

doanh nghiệp

Đại diện vốn 

nhà nước tại 

doanh nghiệp

Hà Nội 222.235.887 10,04

4.11
Công ty CP Hàng hóa DV 

TCS

Chủ tịch 

HĐQT
Hồ Chí Minh

5 Đinh Việt Tùng   TV HĐQT 014074000003 29/8/2013 Cục Cảnh sát

Số 5, ngõ 260 Đội 

Cấn, Liễu Giai, Ba 

Đình, HN

5.01 Trần Thị Hồng Lụa 036140002301 23/03/2021
Số 5, ngõ 260 Đội 

Cấn, Liễu Giai, Ba 

Đình, HN

5.02 Đinh Thị Hằng Nga 014165000085 15/04/2021
93 Nguyễn Công 

Hoan, Ba Đình, HN.



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

5.03 Đinh Thị Ngọc Anh 001168003234 08/04/2021
40 Vạn Bảo, Ba Đình, 

HN

5.04 Thiều Kim Quỳnh
93 Nguyễn Công 

Hoan, Ba Đình, HN.

5.05 Nguyễn Duy Vực 026049000005
232 Hoàng Văn Thái, 

Thanh Xuân, HN

5.06 Nguyễn Thị Thị 026152006444 10/07/2021
232 Hoàng Văn Thái, 

Thanh Xuân, HN

5.07 Nguyễn Thị Nguyệt 026179010459 10/07/2021
Số 5, ngõ 260 Đội 

Cấn, Liễu Giai, Ba 

Đình, HN

5.08
Đinh Nguyễn Khánh 

Phương
001304027309 29/10/2019

Số 5, ngõ 260 Đội 

Cấn, Liễu Giai, Ba 

Đình, HN

5.09 Đinh Nguyễn Minh Khuê
Số 5, ngõ 260 Đội 

Cấn, Liễu Giai, Ba 

Đình, HN

5.10
Tổng công ty đầu tư và 

kinh doanh vốn Nhà nước
Phó TGĐ 0101992921 11/03/2022 Hà Nội

5.11
Tổng công ty Hàng không 

Việt Nam - CTCP
TV HĐQT 0100107518 12/01/2022 Hà Nội 689.488.080     31,14

5.12
Công ty TNHH MTV 

Đầu tư SCIC

Chủ tịch 

HĐTV
0106083197 21/10/2022 Hà Nội



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

5.13 Tổng công ty Licogi
Chủ tịch 

HĐQT
0100106440 17/03/2022 Hà Nội

5.14
Tổng công ty cổ phần 

Bảo Minh

Chủ tịch 

HĐQT
27GP/KDBH 08/09/2004 Hồ Chí Minh

6 Trương Văn Phước

Thành viên 

HĐQT độc 

lập

023282262 5/2/2012 CA TPHCM 

58/2/8 Lê Hồng 

Phong, P2, Q5, TP 

HCM

6.01 Trương Đính Hồ Chí Minh

6.02 Lê Thị Bưởi Hồ Chí Minh

6.03 Trần Khai Hồ Chí Minh

6.04 Trần Thị Lựu Hồ Chí Minh

6.05 Trần Thị Thu Hồng 20851280 Hồ Chí Minh

6.06 Trương Phan Minh Đức Mỹ

6.07 Trương Trần Minh Trí C1118142 Mỹ



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

6.08 Trương Trần Minh Bảo 79205001377 Hồ Chí Minh

6.09 Nguyễn Thanh Thảo Hồ Chí Minh

6.10 Trương Thị Chanh Mỹ

6.11 Trương Văn Phong 190107646 Hồ Chí Minh

6.12 Trương Thị Xuân 45150000087 Hồ Chí Minh

6.13 Trương Thị Xanh 190070068 Hồ Chí Minh

6.14 Trương Văn Thuận 4505000081 Hồ Chí Minh

6.15 Trương Thị Dạ Thảo 45170001145 Hồ Chí Minh

6.16 Nguyễn Rôm Mỹ

6.17 Lê Văn Trọng Hồ Chí Minh



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

6.18 Hoàng Lộc Ninh 190070038 Hồ Chí Minh

6.19 Hồ Thị Kim Chi   45152000592 Hồ Chí Minh

6.20 Nguyễn Thị Mú 45157004248 Hồ Chí Minh

6.21
Tổ tư vấn thủ tướng chính 

phủ
Thành viên Hà Nội

6.22

Ủy viên Hội đồng khoa 

học của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội

Thành viên Hà Nội

7 Daisuke Suzuki   
Thành viên 

HĐQT
28/3/2024 JAPAN

207,1-1-11 

Tsurumaki, Setagaya-

ku, Tokyo, JAPAN

7.01 Ayako Suzuki TR3577229 24/3/2015 JAPAN

207,1-1-11 

Tsurumaki, Setagaya-

ku, Tokyo, JAPAN

7.02 Risako Suzuki TT3084799 20/2/2023 JAPAN

207,1-1-11 

Tsurumaki, Setagaya-

ku, Tokyo, JAPAN

7.03 Eriko Suzuki MJ1607243 6/7/2022 JAPAN

207,1-1-11 

Tsurumaki, Setagaya-

ku, Tokyo, JAPAN

7.04 Mamoru Suzuki MJ2829709 23/12/2023 JAPAN

1-11-6, 

Matsuba,Ryugasaki-

shi, Ibaraki, JAPAN



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

7.05 Rumiko Suzuki 06321624 1/8/2023 JAPAN

1-11-6, 

Matsuba,Ryugasaki-

shi, Ibaraki, JAPAN

7.06 Youhei Suzuki TR9024814 22/8/2017 JAPAN

1-11-6, 

Matsuba,Ryugasaki-

shi, Ibaraki, JAPAN

7.07 ANA HOLDINGS INC.

Phó Tổng 

giám đốc 

phụ trách 

Chiến lược, 

Shiodome City 

Center, 1-5-2 Higashi-

Shimbashi, Minato-

ku, Tokyo

124.438.698 5,62

8 LÊ ĐỨC CẢNH   Phó TGĐ 042072077802 19/8/2021
Cục CS Quản

 lý HC về TTXH

11 Anh Đào 05, 

Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội

9397 0,0004244

8.01 LÊ QUANG ÚY 042044000394 9/4/2021
Cục CS Quản lý 

HC về TTXH

159 Hà Huy Tập, 

Phường Nam Hà, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

8.02 PHẠM THỊ ĐÀO 044150000894 9/4/2021
Cục CS Quản lý 

HC về TTXH

159 Hà Huy Tập, 

Phường Nam Hà, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

8.03 LÊ THANH TÂM 182350535 18/10/2009 CA Tỉnh Nghệ An

Căn hộ 802 chung cư 

Tecco B đường Quang 

Trung, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An

8.04
NGUYỄN THỊ THANH 

LAN
040149016133 17/12/2021

Cục CS Quản lý 

HC về TTXH

Căn hộ 802 chung cư 

Tecco B đường Quang 

Trung, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An

8.05 LÊ THỊ MAI HƯƠNG 042172000265 27/9/2021
Cục CS Quản lý 

HC về TTXH

11 Anh Đào 05, 

Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội

8.06
LÊ QUANG HỒNG 

ĐĂNG
040097000071 27/9/2021

Cục CS Quản lý 

HC về TTXH

11 Anh Đào 05, 

Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

8.07 LÊ THÙY LINH 001303029429 27/9/2021
Cục CS Quản lý 

HC về TTXH

11 Anh Đào 05, 

Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội

8.08
LÊ QUANG HỒNG 

PHÚC
042205008150 15/9/2021

Cục CS Quản lý 

HC về TTXH

11 Anh Đào 05, 

Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội

8.09 VŨ HÀ MY 001197002233 7/8/2022
Cục CS Quản lý 

HC về TTXH

11 Anh Đào 05, 

Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội

8.10 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 042176000749 11/3/2021
Cục CS Quản lý 

HC về TTXH

159 Hà Huy Tập, 

Phường Nam Hà, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

8.11 NGUYỄN VĂN NÔNG 042072000630 11/3/2021
Cục CS Quản lý 

HC về TTXH

159 Hà Huy Tập, 

Phường Nam Hà, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

8.12

Công ty cổ phần dịch vụ 

Hàng không sân bay Nội 

Bài

Chủ tịch 

HĐQT 
Hà Nội

9 Nguyễn Chiến Thắng 091C112546 Phó TGĐ 011575416 13/3/2007 Hà Nội

P2009-25T1, chung

cư N05, phố Trung

Hòa Nhân Chính, P.

Trung Hòa, Cầu Giấy,

Hà Nội.

14.340 0,00065

9.01 Nguyễn Thị Thanh Vân 005C033200 001179014740 3/9/2020 Hà Nội

P2009-25T1, chung 

cư N05, phố Trung 

Hòa Nhân Chính, P. 

Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội.

9.02 Nguyễn Nguyệt Minh 001305015030 3/10/2020 Hà Nội

P2009-25T1, chung 

cư N05, phố Trung 

Hòa Nhân Chính, P. 

Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội.



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

9.03 Nguyễn Thế Anh C6166503 10/5/2018 Hà Nội

P2009-25T1, chung 

cư N05, phố Trung 

Hòa Nhân Chính, P. 

Trung Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội.

9.04 Nguyễn Hải Hà 005C110443 030070004577 8/9/2018 Hà Nội

TT Trường Đoàn - 

Láng Thượng - Đống 

Đa - Hà nội

9.05 Nguyễn Ngọc Anh 005C518886 011765618 17/01/2007 Hà Nội
Phú Mỹ Hưng - TP 

HCM

9.06 Đặng Thị Nam Phương 011617920 24/10/2007 Hà Nội

9.07 Nguyễn Thu Hằng
003C012346; 

017C107658
025600827 4/12/2013

9.08 Mai Thị Liên 010221364 25/05/2010 Hà Nội
Ngõ 244 - Đội Cấn - 

Ba Đình - Hà nội

9.09 Nguyễn Bá Hội 009C000135 012022124 3/10/2014 Hà Nội

9.10
Công ty TNHH MTV kỹ 

thuật máy bay

Chủ tịch 

HĐTV
 Hà Nội

9.11
Công ty cổ phần cho thuê 

máy bay (VALC)

Phó CT 

HĐQT
Hà Nội

10 Tô Ngọc Giang Phó TGĐ  033070000310 01/7/2015
Cục CS ĐKQL cư 

trú và DL QG về 

dân cư

15 Ngách 162/4 

Nguyễn Văn cừ Tổ 27, 

Bồ Đề, Long Biên, Hà 

Nội

                 7.951   0,00036



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

10.01 Nguyễn Xuân Tú

001171004234 01/7/2015

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DL QG về 

dân cư

Số 15,  Ngõ 162/4, 

Nguyễn Văn Cừ, Long 

biên, Hà nội

11.135 0,0005

10.02 Tô Ngọc Lam

001301001973 16/07/2015

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DL QG về 

dân cư

Số 15,  Ngõ 162/4, 

Nguyễn Văn Cừ, Long 

biên, Hà nội

10.03 Tô Kim Ngọc

022155001466 27/2/2019

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DL QG về 

dân cư

Palm Garden, Việt 

Hưng, Long biên, Hà 

nội

10.04 Tô Kim Anh

010413013 01/3/2008

CA Tp. Hà nội
28 Liễu giai, Ba đình, 

hà nội

10.06
Công ty CP đào tạo Bay 

Việt
CT HĐQT Hồ Chí Minh 

11 Trịnh Hồng Quang   Phó TGĐ 001064030091 30/05/2021 CA TPHN
1906 L2 Ciputra, quận 

Tây Hồ, Hà Nội
19.711 0,0009

11.01 Vũ Minh Hà 001166039826 31/12/2021

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

1906 L2 Ciputra, quận 

Tây Hồ, Hà Nội

11.02 Trịnh Văn Sùng 010596048 30/9/2010
1906 L2 Ciputra, quận 

Tây Hồ, Hà Nội

11.03 Trần Thị Ngọc Bảo 011801721 30/9/2010
1906 L2 Ciputra, quận 

Tây Hồ, Hà Nội

11.04 Trịnh Minh Trang 013009743 16/9/2015
1906 L2 Ciputra, quận 

Tây Hồ, Hà Nội



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

11.05 Trịnh Vũ Nhật Linh 026106171 13/5/2015
1906 L2 Ciputra, quận 

Tây Hồ, Hà Nội

11.06 Trịnh Hồng Minh 130001033 24/6/2015 quận Tây Hồ, Hà Nội 3.210 0,00014

11.07 Trịnh Thị Ngọc Lan 1076005928 18/6/2015
quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

12 Nguyễn Thế Bảo   
Phó tổng 

Giám đốc
079073028888 27/5/2022

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

61 Lê Thị Hồng p17 

Gò vấp TPHCM
27.068 0,0012

12.01 Hồ Thị Bích Vân 046174000386
61 Lê Thị Hồng p17 

Gò vấp TPHCM

12.02 Nguyễn Thị Nam 022159705
24/17 Lê Thị Hồng 

.P17 Gò Vấp TpHCM

12.03 Hồ Văn Xá 022159787
24/17 Lê Thị Hồng 

.P17 Gò Vấp TpHCM

12.04 Nguyễn Hồ Gia Hân  079303035049
61 Lê Thị Hồng p17 

Gò vấp TPHCM

12.05 Nguyễn Thế Phiệt 079205001274
61 Lê Thị Hồng P17 

Gò vấp TPHCM

12.06 Nguyễn Thị Hải Vân C3076888
61 Lê Thị Hồng P17 

Gò vấp TPHCM



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

12.07 Nguyễn Thị Hải Hằng 042170000622
234/55/15 Lê Đức 

Thọ , P6 , Gò Vấp 

TpHCM

12.08 Ngô Minh Thông 001070023323
234/55/15 Lê Đức 

Thọ , P6 , Gò Vấp 

TpHCM

12.09 Nguyễn Thế Hoàng C8853939
21 đường 91A, P. 

Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 

12.10 Trần Phương Thảo 038178011677
21 đường 91A, 

P.Thạnh Mỹ Lợi, 

Quận 2

12.11 Nguyễn Thị Hà Linh 042175000233
61 Lê Thị Hồng P17 

Gò vấp TPHCM

12.12 Nguyễn  Diễn 210230183
Tổ dân phố 4, TT Là 

Hà, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng Ngãi

12.13 Huỳnh Thị Giáo 210230181
Tổ dân phố 4, TT Là 

Hà, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng Ngãi

12.14 Chi nhánh Việt Nam Giám đốc Hồ Chí Minh

13 Đinh Văn Tuấn
Phó tổng 

Giám đốc
042070003976 29/04/2021

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

Phòng 21 - 11, R4, 

KĐT Royalcity 72A 

Nguyễn Trãi, Thượng 

Đình, Thanh Xuân, 

Hà Nội 

               17.425   0,0008

13.01 Nguyễn Mai Phương 035175000890 20/10/2016 Hà Nội

Phòng 21 - 11, R4, 

KĐT Royalcity 72A 

Nguyễn Trãi, Thượng 

Đình, Thanh Xuân, 

Hà Nội 



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

13.02 Đinh Minh Đức 001201021406 20/10/2016 Hà Nội

Phòng 21 - 11, R4, 

KĐT Royalcity 72A 

Nguyễn Trãi, Thượng 

Đình, Thanh Xuân, 

Hà Nội 

13.03 Đinh Đức Thọ 001207044193

Phòng 21 - 11, R4, 

KĐT Royalcity 72A 

Nguyễn Trãi, Thượng 

Đình, Thanh Xuân, 

Hà Nội 

13.04 Đinh Thị Kim Hoa 042163008623 10/08/2012 Dak Lak
TP Buôn Ma Thuột - 

Dak Lak

13.05 Nguyễn Văn Huệ 066060001191 09/10/2010 Nghệ An TP Vinh Nghệ An 

13.06 Nguyễn Thị Phương Như 042165006318

13.07 Đinh Xuân Anh 042064015501

13.08 Trần Thị Hồng 040172012144

13.06
Công ty Cổ phần Hàng 

không Pacific Airlines
CT HĐQT Hồ Chí Minh

14 Đặng Anh Tuấn
Phó TGĐ 

TCT
019073000321 30/7/2020

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

Phòng 1808, toà Bắc, 

Chung cư Chelsea 

Park, 41 Trần Kim 

Xuyến, P. Yên Hoà, 

Q. Cầu Giấy, TP Hà 

Nội

19.711 0,0009

14.01 Nguyễn Diệu Thúy 022174002406 23/05/2018

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

Phòng 1808, toà Bắc, 

Chung cư Chelsea 

Park, 41 Trần Kim 

Xuyến, P. Yên Hoà, 

Q. Cầu Giấy, TP Hà 

Nội 

2.500 0,00011



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

14.02 Đặng Diệu Minh 001199025502  05/11/2019

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

Bang Texas, Mỹ

14.03 Đặng Minh Anh 001305005741 05/11/2019

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

Phòng 1808, toà Bắc, 

Chung cư Chelsea 

Park, 41 Trần Kim 

Xuyến, P. Yên Hoà, 

Q. Cầu Giấy, TP Hà 

Nội

14.04 Đặng Quốc Tiến 042047004435  17/9/2021

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

152 Hoàng Ngân, 

P.Trung Hòa, Q.Cầu 

giấy, TP Hà Nội

14.05 Phạm Thị Hoa 019147000050 22/9/2021

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

152 Hoàng Ngân, 

P.Trung Hòa, Q.Cầu 

giấy, TP Hà Nội

14.06 Đặng Thị Thu Hà 019177000078   22/11/2021

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

Phòng 1502, toà Bắc, 

Chung cư Chelsea 

Park, 41 Trần Kim 

Xuyến, P. Yên Hoà, 

Q. Cầu Giấy, TP Hà 

Nội

1.000 0,00005

14.07 Đặng Thị Lan 019184014656  10/5/2021

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

Số 23A, Ngõ 1, Tổ 1, 

Phạm Tuấn Tài, P. 

Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

14.08 Trưởng Đình Tạo 019082000593   07/4/2021

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

Số 23A, Ngõ 1, Tổ 1, 

Phạm Tuấn Tài, P. 

Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

14.09 Nguyễn Thị Lợi 033147000316 21/4/2021

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội

Nhà 1, Ngõ 28, 

Nguyên Hồng, P. 

Láng Hạ, Q. Đống Đa, 

T.P Hà Nội

14.10
Công ty cổ phần tin học 

và viễn thông hàng không
005C422323

Chủ tịch 

HĐQT
Hà Nội

15 Dương Thị Việt Thắm

SSI: 

1183711;MSB: 

422196

001167021487 27/11/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

Phòng 221, nhà số 23 

Bà Triệu, phường 

Hàng Bài, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

13.346 0,0006



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

15.01 Nguyễn Mạnh Tuấn

MBS: 

376208;SSI:118

372 0033067005923

2/12/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

Số 40 Hoa Phượng 1 

Vinhome Riverside, 

Việt Hưng, Long 

Biên, Hà Nội

17.595 0,0008

15.02 Nguyễn Tuấn Dương 001096017180 21/12/2022
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

Số 40 Hoa Phượng 1 

Vinhome Riverside, 

Việt Hưng, Long 

Biên, Hà Nội

15.03 Nguyễn Phương Thảo 001302024785 1/12/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

Số 40 Hoa Phượng 1 

Vinhome Riverside, 

Việt Hưng, Long 

Biên, Hà Nội

15.04 Dương Liên 051034002764 22/11/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

Số 4 ngách 52/21 

Ngọc Lâm, Long 

Biên, Hà Nội

15.05 Nguyễn Thị Nuôi 026142002775 22/11/2021 CA TP Hà Nội

Số 4 ngách 52/21 

Ngọc Lâm, Long 

Biên, Hà Nội

15.06 Nguyễn Ngọc Thanh 033042000574 25/4/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

Thôn Đoan Khê, Lạc 

Đạo, Văn Lâm, Hưng 

Yên

15.07 Hoàng Thị Ngọc 033143000540 8/4/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

Thôn Đoan Khê, Lạc 

Đạo, Văn Lâm, Hưng 

Yên

15.08 Dương Tiến Nam 026066007601 10/7/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

Số 12/24/19 Ngọc 

Lâm, Long Biên, Hà 

Nội

15.09 Nguyễn Thị Thu Hương
MBS: 

005C422293
026170002690 10/5/2021

Cục CS QLHC về 

trật tự XH

Số 12/24/19 Ngọc 

Lâm, Long Biên, Hà 

Nội

6.902 0,00027

15.10 Dương Lệ Hoa 026164002624 13/8/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

TDP Đồi Thông, Thị 

trấn Hợp Châu, Tam 

Đảo, Vĩnh Phúc



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

15.11 Trần Mạnh Dũng 026061001249 12/8/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

TDP Đồi Thông, Thị 

trấn Hợp Châu, Tam 

Đảo, Vĩnh Phúc

15.12 Dương Thị Hồng
BVSC:001C161

968
026168001885 24/7/2021

Cục CS QLHC về 

trật tự XH

Số 8 ngách 52/2 Ngọc 

Lâm, Long Biên, 
3.795 0,00017

15.13 Lại Anh Tuấn 036061001410 20/4/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

Số 8 ngách 52/2 Ngọc 

Lâm, Long Biên, Hà 

Nội

15.14 Dương Tiến Nghĩa 026073002181 22/11/2021
Cục CS QLHC về 

trật tự XH

Số 4 ngách 52/21 

Ngọc Lâm, Long 

Biên, Hà Nội

15.15 Phan Thị Minh Dân
VCBS:09C1120

64
019174000393 24/4/2021

Cục CS QLHC về 

trật tự XH

Số 4 ngách 52/21 

Ngọc Lâm, Long 

Biên, Hà Nội

9 0,0000009

16 Lê Trúc Quỳnh TV BKS 001193015555 10/3/2023

Cục CSQLHC về 

trật tự xã hội

Số nhà 359, đường 

Nguyễn Hoàng Tôn, 

phường Xuân Tảo, 

quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

16.01 Hồ Xuân Dung 
018C113358-

CK An Bình
001158028686 2/5/2021 Cục CSQLHC về 

trật tự xã hội

Số 8, lô 4E, phố 

Nguyễn Bá Khoản, 

phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

100 0,0000045

16.02 Lê Đức Cường 001058013899 27/12/2021 Cục CSQLHC về 

trật tự xã hội

Số 61, phố Đỗ Quang, 

phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

16.03 Lê Ngọc Diệp 001183015021 Cục CSQLHC về 

trật tự xã hội

Số nhà 17, ngõ 16, 

phường Trung Liệt, 

quận Đống Đa, Hà Nội

16.04 Hoàng Nguyệt Anh 001187041167 21/8/2022 Cục CSQLHC về 

trật tự xã hội

Số 395 Lạc Long 

Quân, phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

16.05 Lê Anh Tuấn 001086003010 4/8/2022 Cục CSQLHC về 

trật tự xã hội

Số 395 Lạc Long 

Quân, phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

17 Nguyễn Thị Hồng Loan TV Ban KS 011854805 11/01/2011
Công an TP.Hà 

Nội

30D5A ngõ 683 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, 

Hà Nội

17.01 Lê Quang Sự 011774441 31/08/2015
Công an TP.Hà 

Nội

30D5A ngõ 683 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, 

Hà Nội

17.02 Lê Thu Ngân 001305022884
30D5A ngõ 683 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, 

Hà Nội

17.03 Lê Kim Châu Còn nhỏ
30D5A ngõ 683 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, 

Hà Nội

17.04 Nguyễn Vũ Lưu 025001066 31/8/2015 CA.Tp.HCM

Hoàng Anh River 

View, 37 Nguyễn Văn 

Hưởng, P.Thảo Điền, 

Tp.Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh

17.05 Lê Ngọc Trang 079181011641 17/8/2020 CA.Tp.HCM

Hoàng Anh River 

View, 37 Nguyễn Văn 

Hưởng, P.Thảo Điền, 

Tp.Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh

17.06 Vũ Thị Bích Hồng 011746205 3/8/2020
Công an TP.Hà 

Nội

G02 Khu Đô Thị Nam 

Thăng Long, Tây Hồ, 

Hà Nội

17.07 Nguyễn Tiến Bào 051042000060 8/5/2018 CA.Tp.HCM

T4 Masteri Thảo Điền, 

Tp.Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh

17.08 Nguyễn Thị Khoa 025145000012 23/1/2008
Công an TP.Hà 

Nội

30D5A ngõ 683 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, 

Hà Nội



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

17.09 Lê Sâm 02541000039 5/1/2017
Công an TP.Hà 

Nội

30D5A ngõ 683 Lạc 

Long Quân, Tây Hồ, 

Hà Nội

17.10
Tổng công ty đầu tư và 

kinh doanh vốn Nhà nước

Phó trưởng 

Ban kế 

hoạch tổng 

hợp

Hà Nội

18 Kim Thị Thu Huyền Thư ký TCT 001172001378 18/12/2021
123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

1.306 0,00006

18.01 Đỗ Thanh Tùng 001069004410 18/12/2021
123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

18.02 Đỗ Tùng Lâm
123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

18.03 Đỗ Huyền Linh 001303013003 18/12/2021
123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

18.04 Tưởng Thị Liên 001143002520 6/10/2017
123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

18.05 Nguyễn Bích Hạnh 001170029921
123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

18.06 Kim Quốc Tuấn
123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN

18.07 Nguyễn Thanh Châm
123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán 

Chức vụ tại 

công ty 

Số CCCD/Hộ 

chiếu
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú

18.08 Lê Thị Bích 001146000118 18/12/2021
123Phố Huế Phạm 

Đình Hổ Hai Bà 

Trưng HN



Số cổ 

phiếu
Tỷ lệ (%)

Số cổ 

phiếu
Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Đặng Thị Thu Hà
Em  của PTGĐ 

Đặng Anh Tuấn
5500 0,00024 1000 0,00005

Bán CP 

trong kỳ

2 Trương Thị Dạ Thảo
Em của TV HĐQT 

độc lập  
- -

Mua /Bán  

CP trong kỳ

PHỤ LỤC 6

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HVN 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2024

STT
Người thực hiện giao 

dịch

Quan hệ với người 

nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ (01/01/2024)

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

(30/06/2024)

Lý do tăng 

giảm (Mua/ 

Bán)

(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024)
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